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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Đồng Nai, ngày       tháng 02 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Ban hành Danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 

kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

C n cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 củ  Quốc hội (sử   ổi, bổ sung tại Luật 

số 140/2025/QH15); 

C n cứ Ngh    nh số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 n m 2024 củ  Chính 

phủ quy   nh chi tiết một số  iều củ  Luật Giá;  

Ủy b n nhân dân t nh ban hành Danh sách tổ chức kinh do nh hàng hó   

d ch vụ thực hiện k  kh i giá tr n     bàn t nh Đ ng N i (Phụ lục Danh sách kê 

khai giá kèm theo Thông báo này).  

Mọi thông tin th y  ổi củ  tổ chức kinh do nh hàng hó   d ch vụ nh  th y 

 ổi t n  loại hình kinh do nh hoặc     ch   Sở quản lý ngành  lĩnh vực phải gửi 

thông báo về th y  ổi này  ến Ủy b n nhân dân t nh (thông qu  Sở Tài chính) 

trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày th y  ổi  ể cập nhật  sử   ổi thông tin 

cho phù hợp  cụ thể nh  s u: 

- Đối với việc th y  ổi thông tin củ  tổ chức kinh do nh hàng hó   d ch vụ 

thuộc phạm vi k  kh i giá sẽ do Sở quản lý ngành  lĩnh vực theo dõi  cập nhật 

thông tin và gửi thông báo về Sở Tài chính  ể tổng hợp  th m m u  iều ch nh 

Danh sách kê khai giá. 

- Đối với việc th y  ổi giá  tổ chức kinh do nh hàng hó   d ch vụ thuộc 

phạm vi k  kh i giá có trách nhiệm gửi v n bản k  kh i giá (theo mẫu tại Phụ 

lục VI củ  Ngh    nh số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 n m 2024 củ  Chính 

phủ). Tr  ng hợp không th y  ổi giá nh ng th y  ổi thông tin củ  tổ chức thì 

cũng phải thực hiện lại việc k  kh i giá (do li n qu n  ến t  cách pháp nhân củ  

tổ chức). 

- Các Sở quản lý ngành  lĩnh vực, Ủy ban nhân dân các xã  ph  ng có trách 

nhiệm thông báo  ến các tổ chức kinh do nh hàng hó   d ch vụ  ối với hàng 

hó   d ch vụ k  kh i giá   ợc phân công các Sở quản lý ngành  lĩnh vực và     

ph ơng tiếp nhận k  kh i giá tr n     bàn t nh. 

1. C n cứ d nh sách bổ sung các tổ chức kinh do nh hàng hó   d ch vụ ban 

hành kèm theo Thông báo này  Sở Tài chính phối hợp với các cơ qu n li n qu n 

rà soát danh sách các tổ chức kinh do nh hàng hó   d ch vụ thực hiện k  kh i giá 
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tại     ph ơng  trình Ủy b n nhân dân t nh  iều ch nh cho phù hợp theo quy 

  nh.  

2. Các tổ chức kinh do nh hàng hó   d ch vụ thực hiện k  kh i giá tự ch u 

trách nhiệm về giá  ã k  kh i với cơ qu n nhà n ớc (g m giá cụ thể  giá tối     

giá tối thiểu và giá nằm trong khung giá do Nhà n ớc quy   nh)  tr  ng hợp vi 

phạm sẽ b  xử lý theo quy   nh củ  pháp luật.  

3. Báo và Phát th nh  Truyền hình Đ ng N i   ng tải D nh sách bổ sung 

các tổ chức kinh do nh hàng hoá, d ch vụ thực hiện k  kh i giá tr n     bàn t nh 

Đ ng N i theo quy   nh. 

4. Các Sở quản lý ngành  lĩnh vực; Ủy ban nhân dân các xã  ph  ng tiếp 

nhận k  kh i giá ch u trách nhiệm triển kh i  h ớng dẫn các do nh nghiệp có t n 

trong D nh sách tr n thực hiện k  kh i giá theo  úng quy   nh. 

5. Thông báo này th y thế Thông báo số 100/T -UBND ngày 05 tháng 8 

n m 2025 củ  Ủy ban nhân dân t nh./. 

 

Nơi nhận:        

-  ộ Tài chính (Cục QLG); 

- Chủ t ch  các Phó Chủ t ch;                                                                

- Các Sở, ngành; 

- UBND các xã, ph  ng; 

-  áo và Phát th nh  Truyền hình Đ ng N i; 

- Chánh  các Phó Chánh V n phòng; 

- L u: VT  KTNS. 
                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Long 
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DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC 

HIỆN KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-UBND ngày         /02/2026  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

STT 
Tên hàng hóa, dịch vụ/Tên tổ 

chức kinh doanh 
Địa chỉ trụ sở chính 

Cơ quan 

tiếp nhận 

I Khí tự nhiên hóa lỏng (LPG) 
Sở Công 

Thương 

1 Công ty CP Dầu khí VG s 
Đ  ng Châu V n L ng  ph  ng 

Long H ng  t nh Đ ng N i 
  

2 Công ty TNHH Super Gas 
Cảng Gò Dầu A  xã Ph ớc Thái  

t nh Đ ng N i 
  

3 Công ty TNHH Sopet Gas One Ấp 2  xã Đại Ph ớc  t nh Đ ng N i   

II 
Dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường 

bộ 

Sở Xây 

dựng 

4 
Hợp tác xã d ch vụ Vận tải Đ ng 

Tiến 

Số 125 Nguy n Ái Quốc  ph  ng 

Tân Triều  t nh Đ ng N i 
  

5 
Hợp tác xã d ch vụ Vận tải Quyết 

Thắng 

Số 71 Hà Huy Giáp  Khu phố 2  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i 
  

6 
Hợp tác xã d ch vụ Vận tải Long 

Khánh 

Số 39  H ng Thập Tự  ph  ng 

Long Khánh  t nh Đ ng N i 
  

7 
Hợp tác xã d ch vụ Vận tải Thống 

Nhất 

Số 142  Nguy n Hữu Cảnh  Khu 

phố 1  xã Trảng  om  t nh Đ ng 

Nai 

  

8 
Hợp tác xã d ch vụ Vận tải Xuân 

Lộc 

Khu 4  xã Xuân Lộc  t nh Đ ng 

Nai 
  

9 
Hợp tác xã d ch vụ Vận tải Cẩm 

Mỹ 

Ấp Suối Cả  xã Cẩm Mỹ  t nh 

Đ ng N i 
  

10 
Hợp tác xã d ch vụV Vận tải 

Ph ơng Lâm 
Khu 1  xã Tân Phú  t nh Đ ng N i   

11 
Hợp tác xã d ch vụ Vận tải Long 

Bình 

A1/143    ùi Hữu Nghĩ   ph  ng 

 i n Hò   t nh Đ ng N i 
  

12 
Hợp tác xã d ch vụ DVDL Đ ng 

Nai 

 ến xe Ngã 4 Vũng Tàu  X  lộ Hà 

Nội  Khu phố 10  tổ 2  ph  ng 

Trấn  i n  t nh Đ ng N i 

  

13 
Hợp tác xã d ch vụ Vận tải Đoàn 

Kết 

Khu phố 4     ng Nguy n Ái 

Quốc  ph  ng Long  ình  t nh 

Đ ng N i 

  

14 
Công ty TNHH TM DV-DL  ảy 

Nghĩ  

Số 288A  QL.15  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i 
  

15 
Công ty TNHH MTV T  ng Gi  

Th nh Phát 

Số 466/4/7  Khu phố 8  ph  ng 

Long  ình  t nh Đ ng N i 
  

16 Công ty TNHH Hiền Phong Phú 
Số 79  tổ 4  Khu phố Hiệp Quyết  

xã Đ nh Quán  t nh Đ ng N i 
  

17 
Công ty TNHH DVDL Hoàng Hà 

D.L 

Số 8D  Nguy n Ái Quốc  Khu phố 

3  ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng 
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Nai 

18 Công ty TNHH Trí Minh Phát 

Số 37   ùi V n Hò   Tổ 1  khu phố 

3  ph  ng Long H ng  t nh Đ ng 

Nai 

  

19 Công ty TNHH Đặng Vũ Phát 
18/21  khu phố 3  ph  ng Trảng 

Dài  t nh Đ ng N i 
  

20 

Chi nhánh T m Hiệp - Công ty 

CP Xe khách Ph ơng Tr ng 

Futabusline 

D9  khu phố 4  X  lộ Hà Nội  

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i 
  

21 
Công ty TNHH vận chuyển hành 

khách Phi Long 

ấp N m Sơn  xã Gi  Kiệm  t nh 

Đ ng N i 
  

22 
Công ty cổ phần ĐTXD CSHT 

 ình Ph ớc 

Khu phố Hò  Vinh  ph  ng Minh 

H ng  t nh Đ ng N i 
  

23 
Chi nhánh Công ty cổ phần ĐTPT 

Hoàng Yến Logictics 

Tổ 1  ấp Th nh Kiều  ph  ng An 

Lộc  t nh Đ ng N i 
  

24 
Chi nhánh HTX Vận tải Du l ch 

Hiệp Phú xe Thành Đạt 

Khu phố Ninh Th nh  xã Lộc Ninh  

t nh  ình Ph ớc 
  

25 HTX Vận tải Đ ng Xoài 

Đ  ng Tôn Đức Thắng  khu phố 

Tân Trà  ph  ng  ình Ph ớc  t nh 

Đ ng N i 

  

26 
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công 

Số 604    ng Phú Riềng Đỏ  

ph  ng  ình Ph ớc  t nh Đ ng 

Nai 

  

27 
HTX D ch vụ vận tải hàng hó   

hành khách  ù Đ ng 

Khu Đức Thiện  xã  ù Đ ng  t nh 

Đ ng N i 
  

28 HTX Vận tải  ù Đốp 
 ến xe  ù Đốp  ấp 3  xã Thiện 

H ng  t nh Đ ng N i 
  

29 HTX Vận tải  ình Long 

Đ  ng Nguy n Du  khu phố Phú 

Xuân  ph  ng Phú Th nh  t nh 

Đ ng N i 

  

30 HTX Vận tải Lộc Ninh 
Số 68  QL.13   ến xe Lộc Ninh  xã 

Lộc Ninh  t nh Đ ng N i 
  

31 HTX Vận tải Ph ớc Long 
Đ  ng L  V n A  ph  ng Ph ớc 

Long  t nh Đ ng N i 
  

32 HTX Vận tải Chơn Thành 
Khu phố 2  ph  ng Chơn Thành  

t nh Đ ng N i 
  

33 
Công ty TNHH D ch vụ Th ơng 

mại Ph ớc H ng Qu ng Vinh 

ĐT 741  khu phố 2  ph  ng Ph ớc 

 ình  t nh Đ ng N i 
  

III Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi 
Sở Xây 

dựng 

34 
Công ty TNHH M i Linh Đông 

N m  ộ 

Số 782C  QL.51  ấp 3  ph  ng 

Long H ng  t nh Đ ng N i 
  

35 
Chi nhánh Công ty CP TĐ M i 

Linh ĐN 

Số 782C  QL.51  ấp 3  ph  ng 

Long H ng  t nh Đ ng N i 
  

36 
Chi nhánh Công ty CP Ánh 

D ơng VN (Vin  Sun) 

Số 1A  Lô F2 Khu QHN  khu phố 

1  ph  ng Long H ng  t nh Đ ng 
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Nai 

37 
Công ty TNHH Đ ng Thúy - Chi 

nhánh Đ ng N i 

Số 151/1  Thích Quảng Đức  

ph  ng Long Khánh  t nh Đ ng 

Nai 

  

38 
Công ty CP Tập  oàn Vận tải Sài 

Gòn 

Số 782A-QL.51  ph  ng Long 

H ng  t nh Đ ng N i 
  

39 
Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh 

tại Đ ng N i 

Số 782C  QL.51 ấp 3  ph  ng 

Long H ng  t nh Đ ng N i 
  

40 

Chi nhánh Đ ng N i - Công ty CP 

Di chuyển X nh và Thông minh 

GSM 

Số 988  X  lộ Hà Nội  ph  ng 

T m Hiệp  t nh Đ ng N i 
  

41 
Công ty cổ phần Vận tải và D ch 

vụ 911 Group Tuture 

Tổ 9  Khu phố Tân C ng  ph  ng 

Ph ớc Tân  t nh Đ ng N i 
  

42 
Chi nhánh Công ty cổ phần Tập 

 oàn M i Linh tại  ình Ph ớc 

KCN Đ ng Xoài  ấp 2  ph  ng 

Đ ng Xoài  t nh Đ ng N i 
  

43 
Công ty TNHH Mai Linh Bình 

Ph ớc 

KCN Đ ng Xoài I  ph  ng Đ ng 

Xoài  t nh Đ ng N i 
  

44 
Công ty TNHH DV Taxi Lam 

Sơn 

Nhà khách Tân Phú     ng 

Nguy n Th  Đ nh  ph  ng  ình 

Ph ớc  t nh Đ ng N i 

  

45 
Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh 

tại  ình Ph ớc 

Đ  ng số 4  ấp 2  ph  ng Đ ng 

Xoài  t nh Đ ng N i 
  

46 

Chi nhánh  ình Ph ớc - Công ty 

cổ phần Di chuyển x nh và Thông 

Minh GSM  

Lô H6  H7     ng D1  KCN  ắc 

Đ ng Phú  xã Đ ng Phú  t nh Đ ng 

Nai 

  

IV 
Dịch vụ chủ yếu tại chợ ngoài 

dịch vụ do Nhà nước định giá 
  

Sở Công 

Thương 

47 
Công ty TNHH MTV T  vấn Xây 

dựng Mỹ Lệ 

Xã Nghĩ  Trung  t nh Đ ng N i 

(Chợ  ù N ) 
  

48 Công ty H ơng Th nh Nghi Sơn 
Xã Lộc Qu ng  t nh Đ ng N i 

(Chợ Lộc Điền và Chợ Lộc Hiệp) 
  

49 
Công ty TNHH Đầu t  Th ơng 

mại Phú Th nh 

Xã Đ ng Phú  t nh Đ ng N i (Chợ 

Tân Tiến) 
  

50 Công ty TNHH Thành Liêm  
Xã Thiện H ng  t nh Đ ng N i 

(Chợ Th nh  ình) 
  

51 
  n Quản lý chợ Tân  i n - Công 

ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩ  

X  lộ Hà Nội  khu phố 5  ph  ng 

Long  ình  t nh Đ ng N i 
  

52 Công ty CPSX TMDV Đ ng N i 
Số 197     ng Hà Huy Giáp  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i 
  

53 Công ty TNHH Nguy n Hoàng Ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

54 
Công ty CP Phát triển KCN Tín 

Nghĩ  

Đ  ng số 6  KCN T m Ph ớc  

ph  ng T m Ph ớc  t nh Đ ng N i 
  

55 Công ty CP KCN Sông Mây 
Ấp Sông Mây  xã  ình Minh  t nh 

Đ ng N i 
  

56 
Công ty TNHH MTV Đào Mạnh 

Hùng 

Số 01  ấp Phú Sơn  xã  ình Minh  

t nh Đ ng N i 
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57 Công ty TNHH MTV Hoàng Sự 
Số 10  tổ 1  ấp 1  xã Đ nh Quán  

t nh Đ ng N i 
  

58 
Hợp tác xã Đầu t  Xây dựng Chợ 

Tân  ửu 

Ấp Tân  ửu  xã Xuân Thành  t nh 

Đ ng N i 
  

59 DNTN Phạm M i Ph ơng 
Số 7     ng L  Lợi  ph  ng Long 

Khánh  t nh Đ ng N i 
  

60 DNTN Thiên Nhiên 

Số 42/10      ng Nguy n Ái 

Quốc  khu phố 6  ph  ng T m 

Hiệp  t nh Đ ng N i 

  

61 
Hợp tác xã Xây dựng D ch vụ Mã 

Đà 

Khu phố 8  xã Tr  An  t nh Đ ng 

Nai 
  

62 
Hợp tác xã DV TM Tổng hợp Sản 

xuất nông nghiệp Tân Tiến Đạt 
Ấp 3  xã Tân Triều  t nh Đ ng N i   

63 DNTN Huỳnh Minh 
Chợ Đại Ph ớc  ấp  ến Cộ  xã Đại 

Ph ớc  t nh Đ ng N i 
  

64 Công ty TNHH Tâm Kim Dung 
Tổ 13  ấp  à Tr  ng  xã Ph ớc 

An  t nh Đ ng N i 
  

65 
Công ty TNHH TM DV Hoàng 

Tuấn H ng 

Số 01 chợ Long Thọ  ấp 1  xã 

Ph ớc An  t nh Đ ng N i 
  

66 Công ty TNHH TM DV Gò Cát 
Số 8  tổ 1  ấp Hò   ình  xã Ph ớc 

An  t nh Đ ng N i 
  

67 
Công ty CP PTĐT Công nghiệp 

số 2 (D2D) 

Số 47     ng D9  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i 
  

68 
Công ty TNHH DĐT và Kinh 

do nh  ĐS Long Phú 

Số 1768 Quốc lộ 51  ấp Long Phú  

xã Ph ớc Thái  t nh Đ ng N i 
  

69 DNTN Long T nh 
Số 481/A ấp 8  xã An Ph ớc  t nh 

Đ ng N i 
  

V Dịch vụ tham quan khu du lịch  

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

70 Công ty CP Du l ch Gi ng Điền 
Xã Trảng  om  t nh Đ ng N i 

(Khu du l ch Thác Gi ng Điền) 
  

71 
Cty TNHH MTV Đầu t  và PT 

 ửu Long 

Đ  ng Huỳnh V n Nghệ  ph  ng 

Trấn  i n  t nh Đ ng N i (Khu du 

l ch  ửu Long) 

  

72 Công ty TNHH Bliss Hospitality 

Ấp 3  Xã Đại Ph ớc Khánh  t nh 

Đ ng N i (Điểm Du l ch  ò Cạp 

Vàng) 

  

73 
Công ty TNHH Sản Xuất Th ơng 

mại -D ch vụ Toàn Xuân H ng 
Xã Xuân lộc  t nh Đ ng N i   

74 
Công ty CP Đầu t  kinh do nh 

Golf Long Thành 

Ấp Tân M i 2  ph  ng Ph ớc Tân  

t nh Đ ng N i 
  

75 
Công ty TNHH Bochang 

Donatour 

Khu phố 3  xã Trảng  om  t nh 

Đ ng N i 
  

76 Công ty TNHH Jeongsan Vina  
Đảo Ông C n  xã Đại Ph ớc  t nh 

Đ ng N i (Golf Đại Ph ớc) 
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77 
Công ty cổ phần Đầu t  DL Suối 

Mơ 

Số 9  ấp 6  xã Tân Phú  t nh Đ ng 

Nai (Khu du l ch Suối Mơ) 
  

78 
Công ty TNHH Du l ch Sinh thái 

Thác    Giọt 

Xã Đ nh Quán  t nh Đ ng N i 

(Khu Du l ch Thác    Giọt) 
  

79 
Công ty TNHH Làng Du l ch Tre 

Việt 

Số 25     ng Ph n V n Đáng  ấp 

Ph ớc L ơng  xã Đại Ph ớc  t nh 

Đ ng N i (Làng du l ch Tre Việt) 

  

80 Công ty TNHH MTV Thiền Tâm 

Số 80    ng Võ Nguy n Giáp  ấp 

Tân C ng  xã Ph ớc Tân  t nh 

Đ ng N i (Điểm Du l ch Thiền 

Tâm) 

  

81 
Công ty cổ phần Thành phố Du 

l ch sinh thái Sơn Ti n 

Khu phố 4  ph  ng Long H ng  

t nh Đ ng N i (Khu du l ch Sơn 

Tiên) 

  

82 
Công ty cổ phần TMDV Xuất 

nhập khẩu Mỹ lệ  

Xã Long H ng  t nh Đ ng N i 

(KDL Mỹ Lệ) 
  

83 Công ty TNHH Khánh Giang 
Xã Tân Kh i  t nh Đ ng N i  

(Điểm du l ch nông trại Phú Gi ) 
  

84 
Hộ kinh do nh Du l ch  ẩm thực 

Thanh Tùng 

Xã Tân H ng  t nh Đ ng Nai  

(Điểm du l ch sinh thái Th nh 

Tùng) 

  

85 
Công ty cổ phần sản xuất kinh 

do nh d ch vụ Vĩnh Phúc  

Xã Đ ng Tâm  t nh Đ ng N i 

(KDL Quả Điều Vàng) 
  

86 Công ty TNHH Sơn Hà  
Xã Đ ng Phú  t nh Đ ng N i 

(KDL Đảo Yến Sơn Hà) 
  

VI Dịch vụ trông giữ xe đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 
Sở Xây 

dựng 

87 Hợp tác xã Th nh Ni n 
Tổ 17  H  V n Thể  khu phố 5  

ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng N i 
  

88 
Công ty TNHH Th ơng mại D ch 

vụ Quốc tế  ig C Đ ng N i 

Số 833  X  lộ Hà Nội  ph  ng 

Long H ng  t nh Đ ng N i (Trung 

tâm th ơng mại Go Đ ng N i) 

  

89   n Quản lý Chợ Long  ình Tân 
Quốc lộ 51  khu phố 1  ph  ng 

Long H ng  t nh Đ ng N i 
  

90 
Công ty CP Sản xuất TMDV 

Đ ng N i 

Chợ  ửu Hò   ph  ng  i n Hò   

t nh Đ ng N i 
  

91 Vincom Plaza Biên Hòa 

Khu phố 4  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i (Vincom Pl z   i n 

Hòa) 

  

92  ệnh viện Quân y 7  
Khu phố 12  ph  ng T m Hiệp  

t nh Đ ng N i 
  

93  ệnh viện Hoàn Mỹ 
Khu phố 2  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i 
  

94 
Công ty TNHH DV giữ xe Miền 

Nam 

Khu phố 7  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i (Si u th  Coop.M rt) 
  

95 Công ty SX TM&DV Đ ng N i 
Khu phố 4  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i (chợ Tân M i) 
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96 
Công ty TNHH Th ơng mại D ch 

vụ Quốc tế  ig C Đ ng N i 

Số 1135  Nguy n Ái Quốc  khu 

phố 2  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i (Trung tâm th ơng mại 

Go Tân Hiệp) 

  

97 
Công ty TNHH MTV  ầu t  phát 

triển  ửu Long 

Khu phố 4  Huỳnh V n Nghệ  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i  
  

98 
Công ty Cổ phần TTTM Lotte 

Việt N m (Chi nhánh Đ ng N i) 

Lô B-03  khu TM Am t   khu phố 

3  ph  ng Long  ình  t nh Đ ng 

Nai 

  

99   n Quản lý chợ Long Khánh 
Đ  ng Hùng V ơng  ph  ng Long 

Khánh  t nh Đ ng N i 
  

100 
Hợp tác xã TMDV Xuân Th nh - 

Chợ Xuân Th nh 

Đ  ng Hoàng Diệu  ph  ng Long 

Khánh  t nh Đ ng N i 
  

101   n Quản lý chợ  àu Cối 
Ấp  àu Cối  xã  ảo Vinh  t nh 

Đ ng Nai 
  

102 
HTX D ch vụ Nông nghiệp Quyết 

Tiến 

Đ  ng ĐT 764  xã Cẩm Mỹ  t nh 

Đ ng N i 
  

103 
HTX D ch vụ Nông nghiệp Nhân 

Nghĩ  

Quốc lộ 56  xã Cẩm Mỹ  t nh Đ ng 

Nai 
  

104 
Công ty TNHH MTV Long Thành 

Phúc Th nh 

Khu Cầu Xéo  xã Long Thành  t nh 

Đ ng N i (Chợ Long Thành) 
  

105   n Quản lý chợ Ph ơng Lâm Xã Phú Lâm  t nh Đ ng N i   

106 
  n Quản lý chợ Trung tâm th  

trấn Tân Phú 
Xã Tân Phú  t nh Đ ng N i   

107 Công ty TNHH Bliss Hospitality 
Ấp 3  xã Đại Ph ớc  t nh Đ ng N i 

(Điểm Du l ch  ò Cạp Vàng) 
                     

VII Dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng 
Sở Tư 

pháp 

108 Phòng công chứng số 1 
Số 1      ng 30/4  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i 
  

109 Phòng công chứng số 3 

Số 24     ng cách mạng Tháng 

Tám  ph  ng Long Khánh  t nh 

Đ ng N i 

  

110 Phòng công chứng số 4 
Khu Ph ớc Hải  xã Long Thành  

t nh Đ ng N i 
  

111 V n phòng công chứng Xuân An 

Số 46  Nguy n Th  Minh Kh i  khu 

phố 3  ph  ng Long Khánh  t nh 

Đ ng N i 

  

112 
V n phòng công chứng Vũ Thụy 

Vy 

Số 89-91     ng Trần Phú  khu 

phố 6  xã Xuân Lộc  t nh Đ ng N i 
  

113 V n phòng công chứng Trấn  i n 
 Số 3A  khu phố 1  ph  ng Long 

H ng  t nh Đ ng N i 
  

114 V n phòng công chứng  ình Đ  

Số A3 - 4A/4  khu phố 3     ng 

Trần Quốc Toản  ph  ng T m 

Hiệp  t nh Đ ng N i 

  

115 V n phòng công chứng Long Biên 
Khu phố Long Khánh 1  ph  ng 

T m Ph ớc  t nh Đ ng N i 
  



9 

116 
V n phòng công chứng Hoàng 

Long 

Số 680     ng Nguy n Ái Quốc  

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i 
  

117 V n phòng công chứng  ửu Hò  
Số 1/9A   ùi Hữu Nghĩ   ph  ng 

 i n Hò   t nh Đ ng Nai 
  

118 V n phòng công chứng Kiệm Tân 
Số F1/052   ấp N m Sơn  xã Gi  

Kiệm  t nh Đ ng N i 
  

119 
V n phòng công chứng Nguy n 

Thanh Tùng 
Ấp 7  xã An Ph ớc  t nh Đ ng N i   

120 
V n phòng công chứng  ùi Ngọc 

Hiếu 

Số 38     ng Lữ Mành  ph  ng 

Trấn  i n  t nh Đ ng N i 
  

121 V n phòng công chứng L  Tâm 
Số 1     ng L  Quý Đôn  ph  ng 

T m Hiệp  t nh Đ ng N i 
  

122 
V n phòng công chứng Lại Th  

Kim Sơn 

Số 6A - 6      ng Phạm Ngọc 

Thạch  tổ 4  khu 11  xã Tân Phú  

t nh Đ ng N i 

  

123 V n phòng công chứng  ình An 

Số  3     ng Nguy n Hữu Cảnh  

khu phố 3  xã Trảng  om  t nh 

Đ ng N i 

  

124 
V n phòng công chứng Thống 

Nhất 

Số 242E     ng Phạm V n Thuận  

ph  ng Trấn  i n t nh Đ ng N i 
  

125 V n phòng công chứng An Hò  
Quốc lộ 51  ấp Xóm Gò  xã Ph ớc 

 ình  t nh Đ ng N i 
  

126 
V n phòng công chứng Khải 

Nguyên 

Trung tâm hành chính huyện Nhơn 

Trạch     ng Tôn Đức Thắng 

(   ng 25  cũ)  ấp  ình Phú  xã 

Nhơn Trạch  t nh Đ ng N i 

  

127 
V n phòng công chứng Ph n 

Thi n D ơng 

Quốc lộ 1A  khu phố Lập Thành  

xã Dầu Giây  t nh Đ ng Nai 
  

128 V n phòng công chứng Vĩnh An 

Số 45C     ng Ph n Chu Trinh  

khu phố 8  xã Tr  An  t nh Đ ng 

Nai 

  

129 
V n phòng công chứng Đào Mạnh 

Hùng 

Số F259     ng Võ Th  Sáu  khu 

phố 7  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i 

  

130 
V n phòng công chứng Huỳnh 

Th  Liêm 

Số 27     ng Nguy n Trãi  khu 

phố 3  ph  ng Long Khánh  t nh 

Đ ng N i 

  

131 
V n phòng công chứng Nguy n 

Duy Tâm 

Số 684  Quốc lộ 51  ấp 2  xã Long 

Thành  t nh Đ ng N i 
  

132 
V n phòng công chứng Ngô V n 

Quốc 

Số 75     ng Ph n Trung  khu phố 

2  ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng 

Nai 

  

133 
V n phòng công chứng Nguy n 

Th  Kim Th nh 

Số F223     ng Võ Th  Sáu  khu 

phố 7  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i 

  

134 
V n phòng công chứng Nguy n 

Th  M i S o 

Số 202  khu phố Hiệp Quyết  xã 

Đ nh Quán  t nh Đ ng N i 
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135 
V n phòng công chứng Nguy n 

Th  Xuân 

Số 105     ng H ng Đạo V ơng  

khu phố 2  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i 

  

136 
V n phòng công chứng Nguy n 

V n Tuấn 

Số 497     ng L  Duẩn  khu Cầu 

Xéo  xã Long Thành  t nh Đ ng 

Nai 

  

137 
V n phòng công chứng Trần Đình 

Kh ơng 

Số  5-28  khu tái   nh c  phố chợ 

và chợ mới  khu Cầu Xéo  xã Long 

Thành  t nh Đ ng N i 

  

138 
V n phòng công chứng Nguy n 

Phong Hải 

Khu hành chính  ấp Suối Cả  xã 

Cẩm Mỹ  t nh Đ ng N i 
  

139 
V n phòng công chứng Đỗ Đình 

Tấn 

Số F233     ng Võ Th  Sáu, khu 

phố 7  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i 

  

140 
V n phòng công chứng Nguy n 

V n Thỏ  

Khu Trung tâm hành chính huyện 

Nhơn Trạch  tổ 23  ấp  ình Phú  xã 

Nhơn Trạch  t nh Đ ng N i 

  

141 
V n phòng công chứng Nguy n 

Th  S ng 

Số 114    ng L  Duẫn  khu  àu 

Cá  xã An Ph ớc  t nh Đ ng N i 
  

142 
V n phòng công chứng Nguy n 

Duy Sơn 

Ấp  ến Đình  xã Đại Ph ớc  t nh 

Đ ng N i 
  

143 
V n phòng công chứng H  Th  

Mỹ Hạnh 

Khu Ph ớc Hải  xã Long Thành  

t nh Đ ng N i 
  

144 
V n phòng công chứng Đoàn Th  

Nga 

Số 1/5     ng Nguy n Ái Quốc  

khu phố 10  ph  ng Long  ình  

t nh Đ ng N i 

  

145 
V n phòng công chứng Nguy n 

Quốc Huy 

Số 259     ng Trần Phú  khu 5  xã 

Xuân Lộc  t nh Đ ng N i 
  

146 
V n phòng công chứng Nguy n 

Thành Dũng 
Ấp 5  xã An Vi n  t nh Đ ng N i   

147 
V n phòng công chứng Nguy n 

Thành 

Số 1321     ng Nguy n Ái Quốc  

khu phố 6  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i 

  

148 
V n phòng công chứng Phạm Th  

Liên 

Đ  ng 769  xã Long Thành  t nh 

Đ ng N i 
  

149 
V n phòng công chứng Vũ V n 

Củ  

Số 208     ng Nguy n Huệ  khu 

phố 3  xã Trảng  om  t nh Đ ng 

Nai 

  

150 
V n phòng công chứng Vũ Trung 

Thành 

Số 253     ng Hùng V ơng  xã 

huyện Xuân Lộc  t nh Đ ng N i 
  

151 
V n phòng công chứng Vũ Th  

H ng Thúy 

Số 269     ng  ùi V n Hò   

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i 
  

152 
V n phòng công chứng Đoàn Th  

Khánh Tuyền 

Khu A  tổ 47  ấp Ph ớc Lý  xã Đại 

Ph ớc  t nh Đ ng N i 
  

153 
V n phòng công chứng Nguy n 

Th  L n Ph ơng 

Ấp Ông H  ng  ph  ng Trảng 

Dài  t nh Đ ng N i 
  

154 
V n phòng công chứng Nguy n 

Hữu Hiếu 

Số 2      ng Nguy n Trãi  khu 

phố 5  xã Xuân Hò   t nh Đ ng N i 
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155 
V n phòng công chứng Trần 

Trọng Kiệm 

Quốc lộ 1A  ấp  àu Cá  xã H ng 

Th nh t nh Đ ng N i 
  

156 
V n phòng công chứng Vũ Ngọc 

Tài 

Ấp 5  xã Sông R y  huyện Cẩm 

Mỹ  t nh Đ ng N i 
  

157 
V n phòng công chứng Tr ơng 

Th  Mỹ Linh 

Quốc lộ 51  ấp 1   xã Ph ớc Thái  

t nh Đ ng N i 
  

158 
V n phòng công chứng Đỗ Th  

Kim Thuận 

Số D1/045  Quốc lộ 20  ấp N m 

Sơn  xã Qu ng Trung  huyện 

Thống Nhất  t nh Đ ng N i   

159 
V n phòng công chứng Trần V n 

V  

Số 35     ng Đ ng Khởi  ph  ng 

Tam Hiệp  t nh Đ ng N i   

160 
V n phòng công chứng Huỳnh 

Đức Khải 

Số 191  Quốc lộ 20  khu phố Hiệp 

Quyết  xã Đ nh Quán  t nh Đ ng 

Nai   

161 
V n phòng công chứng Trần Th  

Thu Thủy 

Số 2220A  Quốc lộ 1A  ấp An Chu  

xã  ình Minh  t nh Đ ng N i   

162 
V n phòng công chứng Huỳnh 

Th  Th nh Chi 

Số 570  Quốc lộ 1A  ấp Ngũ Phúc  

xã Hố N i t nh Đ ng N i   

163 
V n phòng công chứng L  Th  

Thu Cúc 

Tổ 3  khu phố Long Đức 2  ph  ng 

T m Ph ớc   thành phố  i n Hò   

t nh Đ ng N i   

164 
V n phòng công chứng Nguy n 

Đức Quyết 

Ấp  ến C m  xã Nhơn Trạch  t nh 

Đ ng N i   

165 
V n phòng công chứngTr ơng 

Th  Th nh Trúc 

Ấp  ình Thạch  ph  ng Tân Triều  

t nh Đ ng N i   

VIII Thóc tẻ, gạo tẻ   

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

166 
Công ty TNHH TM-DV l ơng 

thực thực phẩm Minh Qu ng 

Số 188     ng Hà Huy Giáp, khu 

phố 1  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i   

167 
Công ty TNHH MTV Gạo Ho  

Nữ 

Số 5/6A     ng Đ ng Khởi  khu 

phố 1  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i   

168 
Công ty TNHH MTV Gạo Mỹ 

Ph ơng 

Số 43/17/1  khu phố 5  ph  ng 

T m Hiệp  t nh Đ ng N i   

169 
Chi nhánh – Công ty TNHH Đại 

Đức Phát 

Số 10     ng Nguy n Thái Học  tổ 

4C  khu phố 4  ph  ng Trảng Dài  

t nh Đ ng N i   

IX 
Phân đạm, phân DAP, phân 

NPK 
  

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

170 Công ty TNHH SX Vina German 
Cụm CN Thạnh Phú  ấp 1  ph  ng 

Tân Triều  t nh Đ ng N i   
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171 
Công ty TNHH Sundat Crop 

Science  

Lô 101/8    ng số 1  KCN Am t   

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   

172 Công ty TNHH   yer Việt N m 

Số 118/4 Khu Công Nghiệp 

Am t   ph  ng Long  ình  t nh 

Đ ng N i   

173 Công ty TNHH UPL Việt Nam 
Số 7  Đ  ng 2A  ph  ng Long 

H ng  t nh Đ ng N i   

174 Công ty TNHH SittoViệt N m 

Số 04     ng 3A  KCN  i n Ho  

2  ph  ng  i n Hò   t nh Đ ng 

Nai   

175 
Công ty CP Phát triển Sinh thái 

mới 

Ấp Thọ Hò   xã huyện Xuân Lộc  

t nh Đ ng N i   

176 
Công ty TNHH MTV Nông 

nghiệp M&T 

Khu phố 1  ph  ng Trảng Dài  t nh 

Đ ng N i   

177 
Công ty TNHH SXTMDV Nông 

nghiệp Đại  àng 

Ấp  àu Sầm  ph  ng Long Khánh  

t nh Đ ng N i   

178 
Công ty TNHH MTV TM DV 

Nông Phát 

Ấp 1  xã Thạnh Phú  huyện Vĩnh 

Cửu  t nh Đ ng N i   

179 
Công ty TNHH Nông nghiệp 

Kh ng An Đ ng N i 

Số nhà 335  ấp Tân  ình  xã Cẩm 

Mỹ  t nh Đ ng N i   

180 
Công ty TNHH Tập  oàn Hải Sơn 

USA 

Ấp Lộ 25  xã Dầu Giây  t nh Đ ng 

Nai   

181 
Công ty TNHH TMDV Tr  ng 

Thuận 

Ấp 3  xã Ph ớc Thái  t nh Đ ng 

Nai   

X 
Thức ăn chăn nuôi, thức ăn 

thủy sản 
  

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

182 
Chi nhánh Công ty cổ phần Công 

nghệ sinh học Rep 

Đ  ng Nguy n Ái Quốc  KCN 

Nhơn Trạch 3  xã Nhơn Trạch  t nh 

Đ ng N i   

183 Công ty TNHH Thủy sản Việt Âu Xã Tân An  t nh Đ ng N i   

184 Công ty Ajinomoto Việt N m 
KCN  i n Hò  1  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i   

185 

Công ty cổ phần ch n nuôi CP 

Việt N m 

(Nhà máy 2 tại  ình Ph ớc) 

Lô B10-B, Khu B, KCN Becamex 

 ình Ph ớc  ph  ng Chơn Thành  

t nh Đ ng N i   

186 Công ty TNHH CPV Food 

Lô B5, Khu B, KCN Becamex 

 ình Ph ớc  ph  ng Chơn Thành  

t nh Đ ng N i   

187 

Công ty TNHH Japfa Comfeed 

Việt N m  

Chi nhánh  ình Ph ớc 3 

Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh 

H ng Skikico  xã Tân Kh i  t nh 

Đ ng N i   

188 
Công ty TNHH Hải Long  ình 

Ph ớc 

Lô B11-A, KCN Becamex Bình 

Ph ớc  ph  ng Chơn Thành  t nh 

Đ ng N i   
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189 

Chi nhánh Công ty TNHH 

D b co  ình Ph ớc  

(Nhà máy SXTA Dabaco) 

Ấp Suối Đôi  xã Tân Lợi  t nh 

Đ ng N i 
  

190 
Công ty TNHH Nông nghiệp 

Velcores Agropedia 

Thôn 9  xã Nghĩ  Trung  t nh Đ ng 

Nai   

191 
Công ty TNHH Ch n nuôi 

Newhope  ình Ph ớc 

Ấp H ng Phát  xã Tân H ng  t nh 

Đ ng N i   

192 Công ty Cổ phần Life iotech 

Số 1  is     ng 16A  KCN  i n 

Hò  2  ph  ng Tân Triều  t nh 

Đ ng N i   

193 Công ty TNHH Thanh Bình 

Số 173/374 Đ  ng Điểu Xiểng  

khu phố 8  ph  ng Long  ình  t nh 

Đ ng N i   

194 
Công ty TNHH Gold Coin 

Feedmill Đ ng N i 

Lô D12-11, KCN Long Bình, 

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   

195 Công ty TNHH MTV PROVIMI 
Đ  ng số 5  KCN Gi ng Điền  xã 

Trảng  om  t nh Đ ng N i   

196 
Công ty Cổ phần Việt Pháp sản 

xuất thức  n gi  súc (Proconco) 

Đ  ng số 9  KCN  i n Hò  1  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

197 Công ty TNHH C rgill Việt N m 

Lô số 29     ng 1A  KCN  i n 

Hò  2  ph  ng Trấn  i n  

t nh Đ ng N i   

198 Công ty TNHH Sao Xanh 
Cụm công nghiệp 47  xã Tam 

Ph ớc  t nh Đ ng N i   

199 Công ty TNHH Vina 
Số 64  QL 51  ph  ng Ph ớc Tân  

t nh Đ ng N i   

200 
Công ty CP ch n nuôi CP Việt 

Nam 

   ng 2A  KCN  i n Hò  2  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

201 Công ty TNHH Sunjin Vina 
Lô II-11  KCN Hố N i  xã Hố N i, 

t nh Đ ng N i   

202 
Công ty TNHH dinh d ỡng Á 

Châu 

KCN Sông Mây, xã Bình Minh, 

t nh Đ ng N i   

203 
Công ty TNHH Woosung Việt 

Nam 

KCN  àu Xéo  xã Trảng  om  t nh 

Đ ng N i   

204 
Công ty TNHH Nông nghiệp E.H 

Việt N m 

KCN  àu Xéo  xã Trảng  om  t nh 

Đ ng Nai   

205 
Công ty Cổ phần GreenFeed - Chi 

nhánh Đ ng N i 

Đ  ng 6  KCN Sông Mây  xã  ình 

Minh  t nh Đ ng N i   

206 
Công ty CP HH VEDAN Việt 

Nam 

Quốc lộ 51  ấp 1A  xã Ph ớc Thái  

t nh Đ ng N i   

207 Công ty TNHH Nhân Lộc Ấp 4  xã Tân Triều  t nh Đ ng N i   

208 Công Ty TNHHTM-SX Việt Thọ 
Lô A1  KCN Sông Mây     ng 4  

xã  ình Minh  t nh Đ ng N i   

209 
Công ty TNHH MTV DD Quốc 

Tế INCO 

56/2E QL 20  ấp Võ Dõng  xã Gi  

Kiệm  t nh Đ ng N i   

210 Công ty TNHH ZAGRO Vietnam 
Lô số 9     ng số 5  KCN Long 

Thành, xã An Ph ớc  t nh Đ ng   
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Nai 

211 Công ty TNHH DeHeus Đ ng N i 
KCN Dầu Giây  xã Dầu Giây  t nh 

Đ ng N i   

212 Công ty Cổ phần TOPCIN 
Đ  ng 5  KCN Sông Mây  xã  ình 

Minh  t nh Đ ng N i   

213 Công ty TNHH SX TTY Th nh Á 
Đ  ng 5  KCN Gi ng Điền  xã 

Trảng  om  t nh Đ ng N i   

214 
Công ty TNHH AllTech Viet 

Nam 

Lô 104/6-4     ng 4  KCN Am t   

ph  ng Long  ình  t nh  

Đ ng N i   

215 
Công ty TNHH Đ nh h ớng Dinh 

d ỡng EZ 

Cụm Công nghiệp Thạnh Phú  xã 

Trảng Dài  t nh Đ ng N i   

216 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

Velmar 

Lô B2, KCN Sông Mây, xã Bình 

Minh  t nh Đ ng N i   

217 Công ty TNHH USFEED 
Đ  ng số 1  KCN Sông Mây  xã 

 ình Minh  t nh Đ ng N i   

218 
Công ty TNHH CJ Vina-agri chi 

nhánh Đ ng N i 

Lô H1     ng ĐT 769  KCN Dầu 

Giây  xã Dầu Giây  t nh Đ ng N i   

219 Công ty TNHH Invetco 
Đ  ng số 7  KCN Sông Mây  xã 

 ình Minh  t nh Đ ng N i   

220 
Công ty TNHH D ch vụ Nông 

nghiệp Thi n H ơng Phát 

266/8 ấp Tân Thành  xã  àu Hàm  

t nh Đ ng N i   

221 
Công ty Cổ phần Thức  n Ch n 

nuôi RICO Đ ng N i 

Lô G3  G4  KCN Dầu Giây, xã 

Dầu Giây  t nh Đ ng N i   

222 
Chi nhánh Đ ng N i - Công ty cổ 

phần ANOVA FEED 

Lô G8     ng 6A  KCN Dầu Giây  

xã Dầu Giây  t nh Đ ng N i   

223 Công ty TNHH TINO 
F2/046  ấp L  Lợi  xã Gi  Kiệm  

t nh Đ ng N i   

224 
Công ty TNHH Thức  n ch n 

nuôi Hòa Phát Đ ng N i 

Lô F  KCN Long Khánh  ph  ng 

 ình Lộc  t nh Đ ng N i   

225 
Công ty TNHH MTV SX TACN 

Bình Minh 

Lô F3  F4  KCN Dầu Giây  xã Dầu 

Giây  t nh Đ ng N i   

226 Công ty TNHH Haid Feed 
Lô K3  K4 KCN Dầu Giây  xã Dầu 

Giây  t nh Đ ng N i   

227 
Công ty TNHH thức  n gi  súc 

Lái Thiêu - Chi nhánh Đ ng N i 

Lô L1  L2  L3  L4 KCN Dầu Giây  

xã Dầu Giây  t nh Đ ng N i   

228 

Công ty TNHH Thức  n ch n 

nuôi Moscow Việt N m 

 - Chi nhánh Đ ng N i 

Lô F3  F4  KCN Dầu Giây  xã Dầu 

Giây  t nh Đ ng N i 
  

229 Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim 
Đ  ng số 2  KCN Hố N i  xã Hố 

N i  t nh Đ ng N i   

230 
Công ty TNHH Emivest Feedmill 

Việt N m – Chi nhánh Đ ng N i  

Lô BB2 – Đ  ng số 6 – KCN 

Long Khánh  ph  ng  ình Lộc  

t nh Đ ng N i   

231 Công ty TNHH SITTO Việt N m 
Số 4     ng 3A  KCN Biên Hòa 2, 

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   
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232 

Công ty Cổ phần Ch n nuôi C.P 

Việt N m - Chi nhánh NM5 tại 

Đ ng N i 

KCN  àu xéo  xã Trảng  om  t nh 

Đ ng N i 
  

233 
Công ty Cổ phần W gon Việt 

Nam 

Khu phố 8  quốc lộ 1  ph  ng 

Long  ình  t nh Đ ng N i   

234 Công ty Cổ phần D nish Agri VN 
Lô K2     ng 8  KCN Dầu Giây  

xã Dầu Giây  t nh Đ ng N i   

235 
Công ty TNHH Sản xuất và 

Th ơng mại GOLDEN FARM 

Đ  ng số 7  Khu công nghiệp 

Long Khánh  ph  ng  ình Lộc  

t nh Đ ng N i   

236 Công ty TNHH Virb c Việt N m 
KCN Sông Mây, xã Bình Minh, 

t nh Đ ng N i   

237 Công ty Cổ phần F rml nd Vin  
Khu phố 8  ph  ng Long  ình  

t nh Đ ng N i   

238 Công ty Ajinomoto Việt N m 
KCN  i n Hò  1  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i   

239 

Công ty Cổ phần Ch n nuôi C.P 

Việt N m  

- Chi nhánh NM3 tại Đ ng N i 

KCN  àu xéo  xã Trảng  om  t nh 

Đ ng N i 
  

240 
Công ty TNHH MTV Nhà máy 

sản xuất c n Tùng Lâm 
Ấp 4  xã Xuân Hò   t nh Đ ng N i 

  

241 
Công ty TNHH Thức  n ch n 

nuôi Hiệp Thành Phát  

Số 234/14  Đ  ng Nguy n Ái 

Quốc  Khu phố 2  ph  ng Long 

 ình  t nh Đ ng N i   

242 

Công ty TNHH Thức  n ch n 

nuôi Tân Đại Thành  

Lộc Phát 

Số A4/41A  khu phố 4  ph  ng 

 i n Hò   t nh Đ ng N i 
  

243 Công ty TNHH PDMM Việt N m 

Nhà x ởng số 70-71     ng 11  

khu công nghiệp Long Thành  xã 

An Ph ớc  t nh Đ ng Nai   

244 
Công ty TNHH D ợc Thú y 

OLIVER 

Đ  ng 6  KCN Sông Mây  xã  ình 

Minh  t nh Đ ng N i   

245 Công ty Cổ phần Toget Việt N m 
Số 151/5  tổ 8  khu phố 3  ph  ng 

T m Hiệp  t nh Đ ng N i   

246 
Công ty TNHH Dinh d ỡng Nông 

nghiệp Việt 

Số 321/17  khu phố 4  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i   

247 

Công ty Cổ phần li n do nh kỹ 

nghệ Việt Nhật - Nhà máy sản 

xuất thức  n ch n nuôi số 3 

Lô A4     ng số 2  KCN Sông 

Mây  xã  ình Minh  t nh Đ ng N i 
  

248 
Công ty CP Dinh d ỡng  ộng vật 

VietSwan 

Cụm công nghiệp Dốc 47  ph  ng 

T m Ph ớc  t nh Đ ng N i   

249 
Công ty TNHH Thức  n thủy sản 

Growmax 

Lô F  KCN Lộc An -  ình Sơn  xã 

Long Thành  t nh Đ ng N i   

250 
Công ty TNHH Grobest 

LandFound 

KCN  i n Hò  II  ph  ng Long 

H ng  t nh Đ ng N i   

251 
Công ty cổ phần thủy sản công 

nghệ c o Growm x 

Lô F  KCN Lộc An- ình Sơn  xã 

Long Thành  t nh Đ ng N i   
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252 
Công ty TNHH Grobest Industrial 

(Việt N m) 

Số 9     ng 3A  KCN  i n Hò  2  

ph  ng Long H ng  t nh Đ ng N i   

XI 
Đường ăn bao gồm đường trắng 

và đường tinh luyện 
  

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

253 
Công ty Cổ phần hàng ti u dùng 

Biên Hòa 

KCN  i n Hò  1  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i   

254 

Công ty TNHH TM-DV Si u th  

Co.Op Mart 

Biên Hòa  

Lầu 02  Tò  nhà số 121     ng 

Phạm V n Thuận  ph  ng T m 

Hiệp  t nh Đ ng N i   

255 

Công ty TNHH Th ơng mại D ch 

vụ Quốc tế  

 ig C Đ ng N i  

Số 833  x  lộ Hà Nội  Ph  ng 

Long H ng  t nh Đ ng N i 
  

256 

Công ty Cổ phần TTTM Lotte 

Việt N m  

- Chi nhánh Đ ng N i 

Lô B-03  Khu th ơng mại Am t   

Quốc lộ 1A  ph  ng Long  ình  

t nh Đ ng Nai   

257 Công ty TNHH Phát Thiên Phú 
Tổ 3  Ấp 1  ph  ng Tân Triều  t nh 

Đ ng N i   

258 

Chi nhánh Công ty TNHH MM 

Mega Market  

(Việt N m) 

Khu phố 4  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i 
  

XII Xi măng   
Sở Xây 

dựng 

259 

Công ty TNHH Siam city cement 

(Việt N m) - Chinh nhánh Đ ng 

Nai 

Khu công nghiệp Ông Kèo  xã Đại 

Ph ớc  t nh Đ ng N i 
  

260 
Công ty Cổ phần Đầu t  và Công 

nghiệp  ửu Long 

Ấp  ình Thạnh  ph  ng Tân Triều  

t nh Đ ng N i 
  

261 
Công ty Cổ phần - Chi nhánh 

FICO Đ ng N i 

Số 5     ng 16A  KCN  i n Hò  

2  ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng 

Nai 

  

XIII 
Nhà ở, nhà ở xã hội, nhà ở 

thương mại 
  

Sở Xây 

dựng 

262 
Tổng công ty cổ phần Phát triển 

Khu công nghiệp (Son dezi) 

Số 1     ng 1  KCN  i n Hò  1  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i 
  

263 Tổng Công ty Tín Nghĩ  
Số 96    ng Hà Huy Giáp  ph  ng 

Trấn  i n  t nh Đ ng N i 
  

264 
Công ty cổ phần phát triển  ô th  

công nghiệp số 2 (Công ty D2D) 

H22     ng Võ Th  Sáu  ph  ng 

Trấn  i n  t nh Đ ng N i 
  

265 
Công ty TNHH MTV Phát triển 

 ô th  và Khu công nghiệp IDICO 

Đ  ng Tôn Đức Thắng  KCN 

Nhơn Trạch 1  xã Nhơn Trạch  t nh 

Đ ng N i 

  

266 
Công ty Cổ phần Kinh do nh nhà 

Đ ng N i 

121  Ph n Chu Trinh  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng  Nai 
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267 
 Li n hiệp HTX th ơng mại d ch 

vụ nông nghiệp Đ ng N i 

Tò  nhà DONACOOP  Quốc Lộ 

51A, xã Long Thành  t nh Đ ng 

Nai 

  

268 
Công ty Cổ phần  ầu t  và kinh 

doanh Golf Long Thành 

Số 99A     ng Ph ớc Tân - Long 

H ng  khu phố H ơng Ph ớc  

ph  ng Ph ớc Tân  t nh Đ ng N i 

  

269 
Công ty Cổ phần Đầu t  phát triển 

C  ng Thuận IDICO  

Số 168  khu phố 11  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i 
  

270 
Công ty TNHH t  vấn thiết kế và 

xây dựng Thành Thắng 

Lầu 1  số 135     ng H  Th  

H ơng  khu phố 2  ph  ng  Long 

Khánh  t nh Đ ng N i 

  

271 
Công ty CP phát triển hạ tầng An 

H ng Phát 

Lô 9  tầng 1  khu phố Đ ng  khu 

dân c  Ph ớc Tân  ph  ng Ph ớc 

Tân  t nh Đ ng N i 

  

272 
Công ty Cổ phần Long Thành 

Riverside 

Số 442  ùi V n Hò   ph  ng Long 

 ình  t nh Đ ng N i 
  

273 
Công ty TNHH phát triển nhà 

Ph ớc Tr  ng H ng 

 Lô II-LK-8-54     ng N25  Khu 

tái   nh c  Lộc An – Bình Sơn  xã 

Long Thành  t nh Đ ng N i 

  

274 
Công ty TNHH Ph ơng Minh 

Triết 

Tổ 12  khu 4  ấp 8  xã An Ph ớc  

t nh Đ ng N i 
  

275 
Công ty Cổ phần  ất  ộng sản 

Thống Nhất 

 L4.09-10     ng N5  tổ 14  khu 

phố Lập Thành  xã Dầu Giây  t nh 

Đ ng N i 

  

XIV 

Vật liệu xây dựng chủ yếu 

(ngoài xi măng, thép quy định 

tại Danh mục kê khai giá trên 

phạm vi cả nước) 

  
Sở Xây 

dựng 

276 

Công ty Cổ phần vật liệu không 

nung Toàn Thắng  Mã số do nh 

nghiệp: 3700868816 

Số 29     ng Thành Thái  khu phố 

Tân C ng  ph  ng Ph ớc Tân  t nh 

Đ ng N i 

  

277 
Công ty Cổ phần thiết b  vệ sinh 

CAESAR Việt N m 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1  xã 

Nhơn Trạch  T nh Đ ng N i 
  

278 
Công ty Cổ phần công nghiệp 

gốm sứ TAICERA 

Khu công nghiệp Gò Dầu  x  

Ph ớc Thái  t nh Đ ng N i 
  

279 
Công ty Cổ phần gạch men 

CHANGYIH 

Đ  ng 25   Khu công nghiệp 

Nhơn Trạch 1  xã Nhơn Trạch  

T nh Đ ng N i 

  

280 
Công ty Cổ phần gạch men 

Ph ơng N m 

Cụm Công nghiệp VLXD Tân An  

ấp  ình Chánh  xã Tân An  t nh 

Đ ng N i 

  

281 
Công ty TNHH sản xuất gạch Cơ 

Phát 

cụm CNVLXD Tân An  ấp  ình 

Chánh  xã Tân An  t nh Đ ng N i 
  

282 
Công ty TNHH gạch Tuynel Ngọc 

Liên Phát 

Cụm VLXD Tân An   ấp  ình 

Chánh   xã Tân An  t nh Đ ng N i . 
  

283 Công ty Cổ phần gạch men Ý Mỹ 
KCN T m Ph ớc  Quốc lộ 51  

ph  ng T m Ph ớc  t nh Đ ng N i 
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284 Công ty Cổ phần Đ ng Tân 
Số 5     ng Nguy n Ái Quốc  

ph  ng Tân Triều  t nh Đ ng N i 
  

285 Công ty TNHH D ơng Hải Phát 
Tổ 5  ấp Lộ Đức  xã Hố N i 3  xã 

Trảng  om  t nh Đ ng N i 
  

286 
Công ty Cổ phần xây dựng Xuân 

Phú  

A4/405  Khu phố 4  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i 
  

287 
Công Ty TNHH Yung Chi Paint 

&Varnish MFG (VN) 

Lô 219 KCN Long Bình (Amata) 

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i 
  

288 
Do nh nghiệp t  nhân Phúc Đại 

Thành 

Tổ 35  Khu cầu Xéo  Quốc lộ 51  

xã Long Thành  t nh Đ ng N i 
  

289 
Công ty TNHH MTV SX TM XD 

Vĩnh Phát 

Số 4    ng D4  Khu dân c  Đại 

Lộc  ấp Ph ớc Lý  xã Đại Ph ớc  

t nh Đ ng N i 

  

290 
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Ý 

Mỹ 

Đ  ng số 8  KCN Nhơn Trạch 2  

xã Nhơn Trạch  t nh  ng N i 
  

291 

Công ty Cổ phần Đầu t  - sản 

xuất - th ơng mại Kim Phong  mã 

số thuế: 0301049697 

Tổ 18     ng Trần Phú  ấp  ến 

C m  xã Nhơn Trạch  t nh Đ ng 

Nai 

  

292 
Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 

2 
Ấp 4  xã Tân An  t nh Đ ng N i   

293 

Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Sản xuất Vật liệu Xây dựng  i n 

Hò  (t n viết tắt:   CC) 

K4/79C, Nguy n Tri Ph ơng  khu 

phố 3  ph  ng  i n Hò   t nh 

Đ ng N i 

  

294 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

và Th ơng mại Phú Minh Châu – 

Chi nhánh Đ ng N i. 

Số 16  tổ 16  khu phố Phú Mỹ  

ph  ng Xuân Lập  t nh Đ ng N i. 
  

295 Công ty TNHH Hoàng Hải 
Mỏ  á Thiện Tân 3  ấp Vàm  

ph  ng Trảng Dài  t nh Đ ng N i 
  

296 
Công ty Cổ phần Hoá An  mã số 

thuế: 3600464464 

20C Khu phố Cầu H ng  ph  ng 

 i n Hoà  t nh Đ ng N i 
  

297 
Công ty Cổ phần ĐT XD TM DV 

XNK Tr  ng Tr  ng Phát JP 

Mỏ  á Thiện Tân 9  ấp Vàm  

ph  ng Trảng Dài  Đ ng Nai 
  

298 
Công ty TNHH SX VLXD Mai 

Phong 
Ấp 8  xã Đ nh Quán  t nh Đ ng N i   

299 
Tổng công ty cổ phần Phát triển 

Khu công nghiệp 

Số 1    ng 1  KCN  i n Hò  1  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i 
  

300 
Hợp tác xã d ch vụ vận tải kh i 

khoáng Th ng Long 

Tổ 11  ấp Ông H  ng     ng Tân 

Hiền  ph  ng Trảng Dài  t nh 

Đ ng N i 

  

301 
Công ty cổ phần Công trình Gi o 

thông Đ ng N i 

200 Nguy n Ái Quốc  ph  ng 

Trảng Dài  t nh Đ ng N i.  
  

302 Công ty TNHH Tiền Phong 1 
903  Ấp Quảng  i n  xã Trảng 

 om  t nh Đ ng N i 
  

XV Dịch vụ ra, vào bến xe   
Sở Xây 

dựng 

303 
Công ty cổ phần  ến xe và Du 

l ch vận tải Đ ng N i 

Số 988  X  lộ Hà Nội  ph  ng 

T m Hiệp  t nh Đ ng N i 
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304  ến xe  i n Hò  

Số 2255     ng Nguy n Ái Quốc  

KP3  ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng 

Nai 

  

305 HTX D ch vụ Vận tải Tân Phú 
ấp 1  xã N m Cát Ti n  t nh Đ ng 

Nai  
  

306 

Công ty TNHH MTV Th ơng mại 

D ch vụ Vận tải Tr  ng Hải  ình 

Ph ớc 

648 Phú Riềng Đỏ  ph  ng  ình 

Ph ớc  t nh Đ ng N i 
  

307 
Công ty TNHH Vận tải Thành 

Công 

Khu phố 1  ph  ng Ph ớc Long  

t nh Đ ng N i 
  

308 
Trung tâm d ch vụ tổng hợp xã 

Lộc Ninh 

QL.13  khu phố Ninh Th nh  xã 

Lộc Ninh  t nh Đ ng N i 
  

309 
Trung tâm d ch vụ tổng hợp 

ph  ng Phú Th nh 

Đ  ng Nguy n Du  ph  ng Phú 

Th nh  t nh Đ ng N i 
  

XVI 

Thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu được sử dụng tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

  Sở Y tế 

310 Công ty Cổ phần D ợc Đ ng N i 
Số 221      ng Phạm V n Thuận  

ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng N i   

311 
Công ty Cổ phần D ợc phẩm 

Ampharco U.S.A 

KCN 3  xã Nhơn Trạch  t nh Đ ng 

Nai   

312 
Công ty Cổ phần D ợc phẩm 

OPV 

Số 27  d  ng 3A  KCN  i n Hò  

II  ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng 

Nai   

313 
Công ty Cổ phần D ợc phẩm 

Otsuk  Việt N m 

Lô 512  Đ  ng 13  KCN Long 

 ình (Am t )  ph  ng Long  ình  

t nh Đ ng N i   

314 Công ty Cổ phần D ợc Apimed 

Đ  ng N1  Cụm Công Nghiệp Phú 

Thạnh  Vĩnh Th nh  xã Ph ớc An  

t nh Đ ng N i   

315 
Công ty TNHH D ợc phẩm 

His mitsu Việt N m 

Số 14-15  Đ  ng 2A  KCN  i n 

Hò  2  ph  ng Trấn  i n   

316 
Công ty TNHH D ợc phẩm 

Shinpoong Daewoo 

Số 13  Đ  ng 9A  KCN  i n Hò  

II  ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng 

Nai   

317 
Công ty TNHH Suheung Việt 

Nam 

Đ  ng Số 1  KCN Long Thành  xã 

An Ph ớc  t nh Đ ng N i   

318 
Chi nhánh Công ty Cổ phần D ợc 

Hậu Gi ng tại T nh Đ ng N i 

Lô P73-P78 (Số cũ: Lô P73-P74, 

Khu Dân C  D5)  Khu phố 7  

   ng Võ Th  Sáu  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i   

319 
Chi nhánh Công ty Cổ phần D ợc 

phẩm Imexph rm Tại Đ ng N i 

K44  khu phố 1  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i   

320 
Chi nhánh Công ty Cổ phần D ợc 

phẩm Tv.Ph rm Tại Đ ng N i 

C34  Kp 1  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i   

321 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tr ph co tại t nh Đ ng N i 

Số A2-A3  Khu Nhà ở Hó  An  

Đ  ng Nguy n Ái Quốc  ph  ng   
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 i n Hò   t nh Đ ng N i 

322 

Chi nhánh Công ty Cp D ợc 

Tr ng thiết b  Y tế  ình Đ nh 

( idiph r) tại Đ ng N i 

J37  J38 Đ  ng N4  khu phố 1  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i 
  

323 
Chi nhánh Công ty TNHH 

Th ơng mại D ch vụ N m Gi ng 

Số 10  Đ  ng Ph n Đ ng L u  khu 

phố 7  ph  ng Long  ình  t nh 

Đ ng N i   

324 
Chi nhánh Đ ng N i - Công ty Cổ 

phần D ợc phẩm S vi 

C21  khu phố 2  ph  ng Trấn  i n  

t nh Đ ng N i   

325 
Chi nhánh Long Thành - Công ty 

Cổ phần D ợc Đ ng N i 

Tổ 17  Khu Cầu Xéo  xã Long 

Thành  t nh Đ ng N i   

326 
Chi nhánh Trảng  om - Công ty 

Cổ phần D ợc Đ ng N i 

Khu phố 3  xã Trảng  om  t nh 

Đ ng N i   

327 Công ty Cổ phần Azenc  

112  Đ  ng N10  KDC Võ Th  

Sáu  Kp 7  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i   

328 Công ty Cổ phần D ợc Đ ng N i 
Số 221   Đ  ng Phạm V n Thuận  

ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng N i   

329 Công ty Cổ phần D ợc Goldsun 

1124/38/89  Đ  ng Đ ng Khởi  

Khu phố 3  ph  ng Trảng Dài  t nh 

Đ ng N i   

330 
Công ty Cổ phần D ợc phẩm 

Ampharco U.S.A 

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3  

xã Nhơn Trạch  t nh Đ ng N i   

331 
Công ty Cổ phần D ợc phẩm 

Donamed 

 14  Đ  ng N4  Khu phố 2  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

332 
Công ty Cổ phần D ợc phẩm 

OPV 

Số 27  Đ  ng 3A  Kcn  i n Hò  

II  ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng 

Nai   

333 
Công ty Cổ phần D ợc phẩm 

Otsuk  Việt N m 

Lô 512  Đ  ng 13  Khu Công 

Nghiệp Long  ình (Am t )  

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   

334 
Công ty Cổ phần D ợc phẩm 

Phúc Anh 

Số 15  Đ  ng Lữ Mành  khu phố 

3  ph  ng Th nh  ình  t nh Đ ng 

Nai   

335 
Công ty Cổ phần D ợc Và Vtyt 

Dopharco 

Số 58  Đ  ng Hùng V ơng  

ph  ng  ình Ph ớc  t nh Đ ng 

Nai   

336 
Công ty Cổ phần Gons  - Chi 

nhánh Đ ng N i 

Số 72-74  Đ  ng N16  Khu phố 7  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

337 Công ty Cổ phần Gotech Ph rm  
Số 68  Tổ 19  Khu phố 3A  ph  ng 

Trảng Dài  t nh Đ ng N i   

338 
Công ty Cổ phần Kho  Học D ợc 

Phẩm Is k  

11/2   Khu phố 6  ph  ng T m 

Hiệp  t nh Đ ng N i   

339 Công ty Cổ phần S igonf  
Số 309   Tổ 11  Khu phố Mi u  

ph  ng Ph ớc Tân  t nh Đ ng N i   
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340 

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu 

Y Tế Domesco - Chi nhánh Miền 

Đông 

Số 144-146  Đ  ng N4  KDC Li n 

Kế  Khu phố 1  ph  ng Trấn  i n  

t nh Đ ng N i   

341 Công ty TNHH AFP Pharma 

Số 4  Đ  ng N9A  KDC Đ  ng 

Võ Th  Sáu  Khu phố 7  ph  ng 

Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

342 Công ty TNHH Đầu T  Don gold 

Số 10  Đ  ng Tr ơng Quyền  Khu 

phố 2  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i   

343 Công ty TNHH D ợc Long 
Số 33C3  Khu phố 11  ph  ng Tân 

Triều  t nh Đ ng N i   

344 Công ty TNHH D ợc phẩm APL 

Hẻm 1626  Quốc Lộ 14  Khu phố 

3  ph  ng Đ ng Xoài  t nh Đ ng 

Nai   

345 
Công ty TNHH D ợc phẩm  ảo 

An 

32C Đ  ng N10  Tổ 5C  Khu phố 

1  ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng 

Nai   

346 
Công ty TNHH D ợc phẩm  ửu 

Hòa 

Số 158  Đ  ng Đ ng Khởi  

ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng N i   

347 
Công ty TNHH D ợc phẩm 

Donapharm 

C1A  khu phố 7  ph  ng T m 

Hiệp  t nh Đ ng N i   

348 
Công ty TNHH D ợc phẩm 

Hoàng Khang 

Số 5  Đ  ng D17  khu phố 7  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

349 
Công ty TNHH D ợc phẩm Li n 

Kết Phát Triển 

Hẻm Đ  ng Số 4  Tổ 18  Khu phố 

Ruộng H i  ph  ng  ảo Vinh  t nh 

Đ ng N i   

350 
Công ty TNHH D ợc phẩm Lý 

Ngọc Hân 

03 Đ  ng D9  Khu Nhà ở Thạnh 

Phú  tổ 9C  ấp 4  ph  ng Tân 

Triều  t nh Đ ng N i   

351 
Công ty TNHH D ợc phẩm Ngọc 

Thu 

32  Đ  ng 30/4  ph  ng Quyết 

Thắng  t nh Đ ng N i   

352 
Công ty TNHH D ợc phẩm 

Shinpoong Daewoo 

Số 13  Đ  ng 9A  KCN  i n Hò  

II  ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng 

Nai   

353 
Công ty TNHH D ợc phẩm Thảo 

Linh 

Tổ 1  Khu phố Suối Đá  ph  ng 

Bình Ph ớc  t nh Đ ng N i   

354 
Công ty TNHH D ợc phẩm và 

Thiết b  Y tế Hà Đức  

Số C34  Tổ 11  Khu phố 3  ph  ng 

Long H ng  t nh Đ ng N i   

355 
Công ty TNHH D ợc Tr ng thiết 

b  Y tế Hiệp Phát 

73 Hùng V ơng  Khu phố Th nh 

 ình  ph  ng  ình Ph ớc  t nh 

Đ ng N i   

356 
Công ty TNHH D ợc và Tr ng 

thiết b  Y tế An Khôi 

Tổ 3  Khu phố An  ình  ph  ng 

 ình Long  t nh Đ ng N i   

357 
Công ty TNHH D ợc Vật t  Thiết 

b  Y tế L  Đình 

Số N3/12  Quốc Lộ 51  Khu phố 1  

ph  ng Long H ng  t nh Đ ng N i   

358 
Công ty TNHH D ợc Vật t  Thiết 

b  Y tế  Minh Anh  

Tổ 4  Khu phố 2A  ph  ng Long 

 ình  t nh Đ ng N i   
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359 
Công ty TNHH D ch vụ Th ơng 

mại  est Vin  5D 

Số 500  Đ  ng  ùi Trọng Nghĩ   

Khu phố 2  ph  ng Trảng Dài  t nh 

Đ ng N i   

360 
Công ty TNHH Một Thành Vi n 

Lara - Chi nhánh  ình Ph ớc 

Ấp 3  xã H ng Ph ớc  t nh Đ ng 

Nai   

361 
Công ty TNHH MTV D ợc Phẩm 

Thùy Châu 

Số 13  X  Lộ Hà Nội  Khu phố 5A  

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   

362 
Công ty TNHH MTV Th ơng mại 

D ch vụ D ợc phẩm Hoàng Long 

Số 73- 75 Điểu Ong  ph  ng  ình 

Ph ớc  t nh Đ ng N i   

363 
Công ty TNHH MTV Th ơng mại 

D ch vụ D ợc phẩm Hoàng Minh  

Số 381 Quốc Lộ 13  Khu phố Ninh 

Phú  xã Lộc Ninh  t nh Đ ng N i   

364 
Công ty TNHH MTV Th ơng mại 

Xanh  

Tổ 9  Khu phố Long Đức 3  

ph  ng T m Ph ớc  t nh Đ ng N i   

365 
Công ty TNHH Sản Xuất Th ơng 

mại Và D ch vụ D ợc Minh Quân 

I 20  Khu Li n Kế  ửu Long  Khu 

phố 1  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i   

366 Công ty TNHH Sen Đỏ Ph rm  
Tổ 4  Khu phố Ph ớc An  ph  ng 

 ình Ph ớc  t nh Đ ng N i   

367 
Công ty TNHH Th ơng mại D ch 

vụ D ợc phẩm  ình Phú 

Số 05 Đ  ng Ph n V n Đạt  Khu 

phố Phú Tân  ph  ng  ình Ph ớc  

t nh Đ ng N i   

368 
Công ty TNHH Th ơng mại D ch 

vụ D ợc phẩm H ng Phát 

136 Đ  ng Nguy n Ái Quốc  Khu 

phố 7  ph  ng Long  ình  t nh 

Đ ng N i   

369 
Công ty TNHH Th ơng mại D ch 

vụ D ợc phẩm Tâm Anh 

Tổ 3  Khu phố Phú Tân  ph  ng 

 ình Ph ớc  t nh Đ ng N i   

370 
Công ty TNHH Tr ng Thiết    

Vật T  Y Tế Solumed 

D1-13 Đ  ng N4  Khu phố 2  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

371 

Đ   Điểm Kinh Do nh - Công ty 

Cổ phần Pi Logistics ICD Tân 

Cảng - Long Bình 

Số 10 Ph n Đ ng L u  Khu phố 

34  ph  ng Long  ình  t nh Đ ng 

Nai   

372 

Đ   Điểm Kinh Do nh Chi nhánh 

Công ty Cổ phần D ợc phẩm 

Ph rm city tại T nh Đ ng N i 

(Kho Số 4) 

Lô 1  khu công nghiệp Lộc An - 

 ình Sơn  xã  ình Sơn  xã Long 

Thành  t nh Đ ng N i 
  

XVII Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi   Sở Y tế 

373 
Công ty TNHH NESTLÉ Việt 

Nam 

Số 7     ng 17A  KCN  i n Hò  

2  ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng 

Nai   

374 

Chi nhánh Công ty TNHH Dinh 

d ỡng 3A (Việt N m) tại Đ ng 

Nai 

Số 259/8/38  Quốc lộ 51  KP 1  

ph  ng Long H ng  t nh Đ ng N i 
  

XVIII 
Thực phẩm chức năng cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 
  

Sở Y tế 

375 
Chi nhánh Công ty Cổ phần New 

Retail CPG 

222/44/2     ng H ng Đạo 

V ơng  Khu phố 1  ph  ng Trấn 

 i n  t nh Đ ng N i   
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376 Công ty Cổ phần Loth milk 
Km 14  Quốc lộ 51  ph  ng T m 

Ph ớc  t nh Đ ng N i   

377 

Công ty Cổ phần Đầu t  Th ơng 

mại 939 - Chi nhánh Nông trại 

xanh 

Tổ 1  ấp 3  xã Long Thành  t nh 

Đ ng N i 
  

378 
Công ty TNHH Yến sào Qnest 

Milk 

Số 100     ng  ùi Hữu Nghĩ   

Khu phố 2  ph  ng  i n Hò   t nh 

Đ ng N i   

379 Công ty Cổ phần  ibic  

Lô số 239  khu công nghiệp Long 

 ình (Am t )  ph  ng Long  ình  

t nh Đ ng N i   

380 
Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Quốc tế 

Lô 13  khu công nghiệp T m 

Ph ớc  ph  ng T m Ph ớc  t nh 

Đ ng N i   

381 Công ty TNHH Big Muscle 
91/108/16  Khu phố 3  ph  ng Tân 

Triều  t nh Đ ng N i   

382 
Công ty TNHH Th ơng mại D ch 

vụ Huy H ơng Phát 

Số 40  ấp 3  xã Dầu Giây  t nh 

Đ ng N i   

383 Công ty Ajinomoto Việt N m 
Khu công nghiệp  i n Hò  1  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

XIX Thiết bị y tế   Sở Y tế 

384 
Công ty TNHH Việt N m Cre te 

Medic 

Lô 303     ng 7A  KCN Am t   

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   

385 Công ty TNHH   yer Việt N m 

Lô 118/4  KCN Long  ình hiện  ại 

(Am t )  ph  ng Long  ình  t nh 

Đ ng N i   

386 
Công ty TNHH Dụng cụ Cơ khí 

và Y tế VPIC Việt Phát 

Số 1     ng Ngũ Phúc 5  ấp Ngũ 

Phúc  xã Hố N i 3  t nh Đ ng N i   

387 
Công ty TNHH Terumo  CT Việt 

Nam 

Khu Công Nghiệp Long Đức  xã 

Long Đức  t nh Đ ng N i   

388 
Công ty TNHH Amethyst 

Vietnam 

KCN An Ph ớc  xã An Ph ớc  t nh 

Đ ng N i   

389 
Công ty TNHH Olympus Việt 

Nam 

Đ  ng số 8  khu công nghiệp  xã 

An Ph ớc  t nh Đ ng N i   

390 Công ty TNHH T ơng L i 
Ấp Th nh  ình  xã Lộc An  t nh 

Đ ng N i   

391 
Công ty TNHH Sản xuất Th ơng 

mại Hạnh Minh 

Số 1/46  Khu phố 7  ph  ng  ình 

Đ   t nh Đ ng N i   

392 
Công ty TNHH Tr ng thiết b  y tế 

Đông Ph  

93/63 Khu phố 8  ph  ng Tân 

Triều  t nh Đ ng N i   

393 Công ty TNHH Yahon 
Ấp An Chu  Thôn Tây Lạc  xã 

 ình Minh  t nh Đ ng N i   

394 
Công ty Cổ phần Tổng Công ty 

M y Đ ng N i 

Khu Công Nghiệp 1  Đ  ng số 2  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

395 
Công ty TNHH Dae Myung 

Chemic l (Việt N m) 

Lô CI.II-7a và lô CI.II-7 ’  Đ  ng 

số 5  Khu Công Nghiệp  xã An 

Ph ớc  t nh Đ ng N i   
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396 
Công ty TNHH Quốc tế Kim  ảo 

Sơn (Việt N m) 

Đ  ng số 01  KCN  xã An Ph ớc  

t nh Đ ng N i   

397 
Công ty TNHH Một thành vi n 

Bông Thành Tín 

Lô A2.6  Khu công nghiệp  ấp 2  

xã Chơn Thành  t nh Đ ng N i   

398 
Công ty TNHH D ợc phẩm 

His mitsu Việt N m 

Số 14-15     ng 2A  khu công 

nghiệp 2  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i   

399 
Công ty TNHH Paramount Bed 

Việt N m 

Lô H1  KCN Long Đức  xã Long 

Đức  t nh Đ ng N i   

400 
Công ty TNHH Công Nghiệp Plus 

Việt N m 

Số 3     ng 1A  KCN II  ph  ng 

Long  ình  t nh Đ ng N i   

401 Công ty Cổ phần D ợc phẩm Opv 
Số 27  Đ  ng 3A  KCN II  ph  ng 

Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

402 
Công Ty HH Kim Loại Sheng 

Bang 

KCN Sông Mây, xã Bình Minh, 

t nh Đ ng N i   

403 
Công ty Cổ phần G ng T y  ình 

Ph ớc 

Lô A9.1  KCN 1  xã Chơn Thành  

t nh Đ ng N i   

404 
Công ty TNHH Sản Xuất Th ơng 

Mại Mỹ Phẩm Ngô Thanh Phú 

Số 39A     ng Chiến Thắng  ấp 

 ảo Đ nh  xã Xuân Đ nh  t nh 

Đ ng N i   

405 Công ty TNHH Nhuận Thái 
Đ  ng số 2  Khu Công Nghiệp I  

xã Ph ớc Thiền  t nh Đ ng N i   

406 Công ty TNHH Dệt Lý Minh 

Lô  410- 411- 412  KCN 

Vin tex-Tân Tạo  xã Ph ớc Thiền  

t nh Đ ng N i   

407 
Công ty TNHH Công Nghệ Kỹ 

Thuật Thi n Đức 

Cụm Công nghiệp dốc 47  KP. 

Long Khánh 1  ph  ng T m 

Ph ớc  t nh Đ ng N i   

408 Công ty TNHH S nyo Việt N m 

Lô 226/10  Đ  ng 2  KCN Long 

 ình (Am t )  ph  ng Long  ình  

t nh Đ ng N i   

409 Công ty TNHH  ách Mộc 
587/4  KP 10  ph  ng Tân  i n  

t nh Đ ng N i   

410 Công ty TNHH Pl tz Việt N m 
Đ  ng số 3  KCN Sông Mây  xã 

 ình Minh  t nh Đ ng N i   

411 
Công ty Cổ phần N ớc Tinh 

Khiết Ốc Đảo X nh 

Lô 101/2-1     ng 3   KCN Long 

Bình (Amat )  ph  ng Long  ình  

t nh Đ ng N i   

412 
Công Ty Liên Doanh Medevice 

3S 

Số 53  Quốc lộ 13  Tổ 5  Khu phố 

5  ph  ng Chơn Thành t nh Đ ng 

Nai   

413 
Công ty TNHH Sản Xuất Th ơng 

Mại D ch Vụ Sắc Cầu V ng A 

Lô A3.6     ng số 8  khu công 

nghiệp I  xã Chơn Thành  t nh 

Đ ng N i   

414 
Công ty Cổ phần G ng T y N m 

Việt 

ẤP 7  xã Ph ớc  ình  t nh Đ ng 

Nai   
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415 Công ty TNHH K o Việt N m 

Lô A12  Khu Công Nghiệp Long 

 ình (Am t )  ph  ng Long  ình  

t nh Đ ng N i   

416 Công ty Cổ phần D ợc Đ ng N i 
Số 221       ng Phạm V n Thuận  

ph  ng Tân Tiến  t nh Đ ng N i   

417 Công ty TNHH Trading Tak 
A2 Võ Th  Sáu  ph  ng Trấn  i n  

t nh Đ ng N i   

418 Công ty TNHH Dk Vina 

Lô C.II.I-7     ng 5  Khu Công 

nghiệp  xã An Ph ớc  t nh Đ ng 

Nai   

419 
Công ty TNHH Th ơng Mại D ch 

Vụ Qu ng Kiệt 

Số 13/1   KP 8  ph  ng Tân 

Triều  t nh Đ ng N i   

420 Công ty TNHH Lâm Minh MẫN 
Số 34  ấp  ảo Đ nh  xã Xuân Đ nh  

t nh Đ ng N i   

421 Công ty TNHH Vũ Thái Th nh 
2  ĐTL 763  ấp Thọ Chánh  xã 

Xuân Thọ  t nh Đ ng N i   

422 
Công ty TNHH Tm&Dv Hoàng 

Quân Anh 

số 10/13  KP.2  ph  ng T m Hò   

t nh Đ ng N i   

423 
Công ty TNHH Th ơng Mại Sản 

Xuất Khắc Đạt 

D371A  KP 4  ph  ng Long  ình  

t nh Đ ng N i   

424 
Công ty Cổ phần Kho  Học D ợc 

Phẩm Is k  

11/2   Khu phố 6  Đ ng N i.  

ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng N i   

425 
Công ty TNHH Tr ng Thiết b  Y 

tế Minh Thành Phát 

số nhà 51     ng Qu ng Trung  tổ 

15  Khu phố 5  xã Tr  An  t nh 

Đ ng N i   

426 
Công ty TNHH Kỹ Thuật Thiết 

Kế An Phú 

Số 453  KP Hiệp Đ ng  xã Đ nh 

Quán  t nh Đ ng N i   

427 
Công ty TNHH Sản Xuất Chung 

Thành Phát 

Số D368A  Tổ 8  Khu phố 4  

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   

428 
Công ty TNHH Tr ng Thiết b  Y 

tế Minh Tuyết 

Số 42/15A  KP 6  ph  ng T m 

Hiệp  t nh Đ ng N i   

429 
Công ty TNHH Sản Xuất Th ơng 

Mại Và D ch Vụ Li n Hiệp 

Tổ 12     ng khu dân c   Ấp Việt 

Kiều  xã Suối Cát  t nh Đ ng N i   

430 Công ty TNHH Komex Vina 
Lô A2.4  KCN I  xã Chơn Thành  

t nh Đ ng N i   

431 Công ty TNHH Dn99 Việt N m 

Lô A14-12  Khu Công Nghiệp 

Minh H ng - Sikico  xã Đ ng Nơ  

t nh Đ ng N i   

432 
Công ty TNHH Th ơng Mại D ch 

Vụ Hoàn 

Số 930/12    ng 32  Khu dân c  

The Gold  Khu phố 2  ph  ng Tiến 

Thành  t nh Đ ng N i   

433 
Công ty Cổ phần D ợc phẩm 

Ucan Pharma 

21/56/90  tổ 16  Khu phố 1  

ph  ng Tân Hiệp  t nh Đ ng N i   

434 
Chi nhánh Công ty TNHH Kna 

Apparel Sourcing (Vietnam) 

Cụm CN Thạnh Phú - Thiện Tân  

xã Thạnh Phú  t nh Đ ng N i   

435 
Công ty Cổ phần D ợc phẩm 

Ampharco U.S.A 

Khu công nghiệp 3  xã Hiệp 

Ph ớc  t nh Đ ng N i   
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436 
Công ty Cổ phần Môi Tr  ng Tân 

Thiên Nhiên 
Ấp 7  xã  àu Cạn  t nh Đ ng N i 

  

437 Mắt Kính N m Việt 
103 CMT8  Khu phố 1  ph  ng 

Hò   ình  t nh Đ ng N i   

438 Quầy Thuốc Tâm Đức 
Số 20  Ấp 1C  xã Ph ớc Thái  t nh 

Đ ng N i   

439 
Công ty TNHH Th ơng Mại D ch 

Vụ Duy Minh Phát 

497  ấp Quảng Phát  xã Quảng 

Tiến  t nh Đ ng N i   

440 
Công ty Cổ phần Phòng khám Đ  

kho  Quốc tế Sỹ Mỹ 

Số 58/64   ùi V n Hò   Khu phố 

11  ph  ng An  ình  t nh Đ ng 

Nai   

441 

Công ty TNHH Một Thành Vi n 

Công Nghệ Xây Dựng Môi 

Tr  ng X nh 

Cụm KCN Phú Thạnh  Vĩnh 

Th nh  Ấp 3  xã Phú Thạnh  t nh 

Đ ng N i   

442 
Công ty TNHH Belmont 

Manufacturing 

Lô I-2 KCN Long Đức  xã Long 

Đức  t nh Đ ng N i   

443 

Công ty TNHH Sản Xuất Th ơng 

Mại Nhự  Phong Nguy n - Chi 

nhánh X ởng Giày 

Tổ 1  Ấp Vàm  xã Thiện Tân  t nh 

Đ ng N i 
  

444 Công ty TNHH Hữu Thiện Hiền 
868 Nguy n Ái Quốc  khu phố 1  

ph  ng Trảng Dài  t nh Đ ng N i   

445 
Công ty TNHH Một Thành Vi n 

D ợc Phẩm Thi n Gi  Phú 

Số 24/52  khu phố 3  ph  ng T m 

Hò   t nh Đ ng N i   

446 
Công ty Cổ phần Đầu T  Phát 

Triển Nụ C  i Việt 

L2-1, L2-2  tổ 13  KDC Phú Gi  2  

Khu phố 5  ph  ng Trảng Dài  t nh 

Đ ng N i   

447 
Công ty TNHH Một Thành Vi n 

Gi  Công Cơ Khí Đại Phúc Th nh 

Số 14/9  khu phố 2  ph  ng Hố 

N i  t nh Đ ng N i   

448 
Công ty TNHH MTV Tm - Dv 

Xnk Xuân Ch ơng Gloves 

Số 68 tổ 4  khu phố 4  ph  ng 

Trảng Dài  t nh Đ ng N i   

449 
Công ty TNHH Nissin Medical 

Việt N m 

Đ  ng Số 5  Khu Công Nghiệp An 

Ph ớc (trong khuôn Vi n Công ty 

TNHH Vĩnh C  ng)  xã An 

Ph ớc  t nh Đ ng N i   

450 
Công ty Cổ phần Đầu T  Th ơng 

Mại An D ợc  tn 

Số 26/13F  tổ 13  khu phố 8  

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   

451 
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 

Minh Nhật Hà 

117 tổ 12  khu phố 4C  ph  ng 

Trảng Dài  t nh Đ ng N i   

452 Công ty TNHH TMT Đ ng N i 
Số 5/8  tổ 4A  khu phố 3  ph  ng 

Trảng Dài  t nh Đ ng N i   

453 
Công ty TNHH Th ơng mại D ch 

vụ Hải Th nh Phát 

Số 235  Tổ 14  khu phố H ơng 

Ph ớc  ph  ng Ph ớc Tân  t nh 

Đ ng N i   

454 
Công ty TNHH Tập  oàn Thi n 

Ph ớc 

Số 250/2 khu C  ấp Thới Sơn  xã 

 ình Hò   t nh Đ ng N i   

455 Công ty TNHH 2HM Care 
184 Tà Lài  xã Phú Lộc  t nh Đ ng 

Nai   
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456 
Công ty TNHH Thanh Vân 

V ợng Phát 

117  tổ 12  khu phố 4C  ph  ng 

Trảng Dài  t nh Đ ng N i   

457 Quầy Thuốc Tâm Tuấn 

136/57  Hùng V ơng  khu phố Mỹ 

Kho n  xã Hiệp Ph ớc  t nh Đ ng 

Nai   

458 Công ty TNHH Tùng D ợc 
 32  tổ 11  Khu phố 1  ph  ng 

Trảng Dài  t nh Đ ng N i   

459 
Công ty TNHH Ttb  HLĐ Lâm 

Anh 

Số 318 tổ 8 Khu phố 5A  ph  ng 

Long  ình  t nh Đ ng N i   

460 
Công ty TNHH Vip M sk Tài Lộc 

Phát 

Số 5 Hẻm Lộc Phát  Tổ 16  Khu 

phố 8A  ph  ng Long  ình  t nh 

Đ ng N i   

461 Công ty TNHH Vinaprotex 
57/5 Khu phố 2A  ph  ng Long 

 ình  t nh Đ ng N i   

462 

Công ty TNHH MTV Sản Xuất 

Th ơng Mại D ch Vụ Giải Trí 

Lâm Dĩ Kh  

Số 16  tổ 13  khu 13  xã Long Đức  

t nh Đ ng N i 
  

463 
Công ty TNHH Banna 

Technologies Việt N m 

Nhà x ởng cho thu   -2  Đ  ng 

D4-2  Khu công nghiệp Long Đức, 

xã Long Đức  t nh Đ ng N i   

464 
Công ty TNHH Sản Xuất Th ơng 

Mại D ch Vụ Vũ Hải 

Đ  ng H  Xuân H ơng  tổ 2  Khu 

phố Phú Mỹ  ph  ng Tân Phú  t nh 

Đ ng N i   

465 
Công ty TNHH G ng T y Nhất Á 

Châu 

Khu Kinh Tế Cử  Khẩu Ho  L   

xã Lộc Hò   t nh Đ ng N i   

466 
Công ty TNHH Th ơng Mại D ch 

Vụ Hq Optic 

1263 Đ  ng Phú Riềng Đỏ  khu 

phố Phú Xuân  ph  ng Tân Phú  

t nh Đ ng N i   

467 
Công ty TNHH Thực Phẩm X nh 

Pharma 

Tổ 1  Thôn 1  xã Nghĩ  Trung  t nh 

Đ ng N i   

468 
Công ty TNHH Th ơng mại D ch 

vụ Lun r & Co Việt N m 

Số nhà 488  Đ  ng DH505  Ấp 4  

xã Tiến H ng  t nh Đ ng N i   

469 Quầy thuốc Tâm Phúc 
Số 456  Tổ 10  Ấp Long Phú  xã 

Ph ớc Thái  t nh Đ ng N i   

XX 

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

theo yêu cầu tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

  Sở Y tế 

470  ệnh viện Đ  kho  Đ ng N i 
Số 02    ng Đ ng Khởi  ph  ng 

T m Hiệp  t nh Đ ng N i   

471 
 ệnh viện Đ  kho  Thống Nhất 

Đ ng N i 

Số 234 quốc lộ 1  ph  ng Long 

 ình  t nh Đ ng N i   

472 
 ệnh viện Đ  kho  khu vực Long 

Khánh 

Số 911     ng 21/4  ph  ng  ình 

Lộc  t nh Đ ng N i   

473 
 ệnh viện Đ  kho  khu vực Đ nh 

Quán 

Ấp Hiệp Quyết  xã Đ nh Quán  t nh 

Đ ng N i   

474 
 ệnh viện Đ  kho  khu vực Long 

Thành 

Số 1  Lý Thái Tổ  ấp Ph ớc Hải  xã 

Long Thành  t nh Đ ng N i   
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475  ệnh viện Nhi   ng Đ ng N i 
Quốc lộ 1A  ph  ng T m Hiệp  

t nh Đ ng N i   

476  ệnh viện D  li u t nh Đ ng N i 
Khu phố 3  ph  ng Trảng Dài  t nh 

Đ ng N i   

477  ệnh viện Phổi t nh Đ ng N i 
Khu phố Tân M i  ph  ng Ph ớc 

Tân  t nh Đ ng N i   

478 
 ệnh viện Y d ợc cổ truyền t nh 

Đ ng N i 

Khu phố 9     ng Đ ng Khởi  

ph  ng Tân Triều  t nh Đ ng N i   

479  ệnh viện Đ  kho   ình Ph ớc 

1053  Quốc lộ 14  Khu phố Tiến 

Thành 1  ph  ng Đ ng Xoài  t nh 

Đ ng N i   

480 
 ệnh viện Y học cổ truyền  ình 

Ph ớc 

Số 21     ng Nguy n Huệ  ph  ng 

 ình Ph ớc  t nh Đ ng N i   

481 Trung tâm Y tế khu vực  i n Hò  

Số 98/487     ng Phạm V n 

Thuận  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i   

482 
Trung tâm Y tế khu vực Trảng 

Bom 

Đ  ng Tr ơng V n   ng  ấp 5  xã 

Trảng  om  t nh Đ ng N i   

483 
Trung tâm Y tế khu vực Thống 

Nhất 

Quốc lộ 20  xã Dầu Giây  t nh 

Đ ng N i   

484 Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú 
Đ  ng Phạm Ngọc Thạch  xã Tân 

Phú  t nh Đ ng N i   

485 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Cửu 
Số 224     ng Ph n Chu Trinh  xã 

Tr  An  t nh Đ ng N i    

486 Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ 
H ơng lộ 10  xã Cẩm Mỹ  t nh 

Đ ng N i   

487 
Trung tâm Y tế khu vực Nhơn 

Trạch 

Đ  ng Nguy n Hữu Cảnh  ấp Xóm 

Hố  xã Nhơn Trạch  t nh Đ ng N i   

488 Trung tâm Y tế khu vực Xuân Lộc 
Ấp Suối Cát 1  xã Xuân Lộc  t nh 

Đ ng N i   

489 
Trung tâm Y tế khu vực  ình 

Long 

Số 82     ng Ph n  ội Châu  

ph  ng  ình Long  t nh Đ ng N i   

490 
Trung tâm Y tế khu vực Ph ớc 

Long 

Đ  ng Cách Mạng Tháng Tám  

ph  ng Ph ớc Long  t nh Đ ng 

Nai   

491 Trung tâm Y tế khu vực  ù Đốp 
Số 212  Đ  ng Phạm Ngọc Thạch  

xã Thiện H ng  t nh Đ ng N i   

492 
Trung tâm Y tế khu vực Chơn 

Thành 

Đ  ng Phạm Ngọc Thạch  Khu 

phố Trung Lợi  ph  ng Chơn 

Thành  t nh Đ ng N i   

493 
Trung tâm Y tế khu vực  ù Gi  

Mập 

Thôn Tân Lập  xã Phú Nghĩ   t nh 

Đ ng N i   

494 
Trung tâm Y tế khu vực Đ ng 

Xoài 

QL14  ph  ng  ình Ph ớc  t nh 

Đ ng N i   

495 Trung tâm Y tế khu vực  ù Đ ng 
Đ  ng Lý Th  ng Kiệt  thôn Đức 

Thiện  xã  ù Đ ng  t nh Đ ng N i   

496 
Trung tâm Y tế khu vực Hớn 

Quản 

Thôn 1  xã Tân Kh i  t nh Đ ng 

Nai   
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497 
Trung tâm Y tế khu vực Đ ng 

Phú 

Thôn Tân Li n  xã Đ ng Phú  t nh 

Đ ng N i   

498 Trung tâm Y tế khu vực Lộc Ninh 
Đ  ng Phạm Ngọc Thạch  Ninh 

Hò   xã Lộc Ninh  t nh Đ ng N i   

499 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật t nh 

Đ ng N i 

Hẻm 807  Đ  ng Đ ng Khởi  

ph  ng Tân Triều  t nh Đ ng N i   

500  ệnh viện Quân y 7B 
1137 Đ  ng Nguy n Ái Quốc  

ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng N i   

501  ệnh viện Quân dân Y 16 
Khu phố Ph ớc An  ph  ng  ình 

Ph ớc  t nh Đ ng N i   

502 
 ệnh viện Đ  kho  c o su Lộc 

Ninh 

Đ  ng Nguy n Trãi  Ninh Thuận  

xã Lộc Ninh  t nh Đ ng N i   

503 
Bệnh viện Đ  kho  c o su Phú 

Riềng 

Đ  ng ĐT 741  thôn Phú Th nh  xã 

Phú Riềng  Đ ng N i.    

504 
 ệnh viện Đ  kho  c o su  ình 

Long 

Số 69 Trần H ng Đạo  ph  ng 

 ình Long  t nh Đ ng N i   

505 
 ệnh viện Đ  kho  c o su Đ ng 

Nai 

Khu phố D ỡng Đ  ng  ph  ng 

Bình Lộc  t nh Đ ng N i   

XXI 

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

cho người tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tư nhân 

  Sở  Y tế 

506  ệnh viện Đ  kho  Phúc An 
Ql13  Khu phố Mỹ H ng  ph  ng 

Chơn Thành  t nh Đ ng N i   

507 
 ệnh viện Đ  kho  Tâm H ng 

Ph ớc 

Số 148A  Kp 1  Đ  ng Nguy n Ái 

Quốc  ph  ng Trảng Dài  t nh 

Đ ng N i   

508  ệnh viện Đ ng N i - 2 
Số 02  Đ ng Khởi  ph  ng T m 

Hiệp  t nh Đ ng N i   

509  ệnh viện Hoàn Mỹ  ình Ph ớc 
Ấp 3  ph  ng  ình Ph ớc  t nh 

Đ ng N i   

510 

 ệnh viện Hoàn Mỹ Đ ng N i 

thuộc Công ty Cổ phần  ệnh viện 

Hoàn Mỹ Đ ng N i 

Tầng 9 Số 1048A  Đ  ng Phạm 

V n Thuận  ph  ng T m Hiệp  

t nh Đ ng N i   

511  ệnh viện Mắt Hà Nội - Đ ng N i 

Số 418  Đ  ng Phạm V n Thuận  

Khu phố 3  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i   

512 
 ệnh viện Mắt Sài Gòn - Biên 

Hòa 

1403 Nguy n Ái Quốc  Khu phố 

11  ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng 

Nai   

513 
 ệnh viện R ng Hàm Mặt Việt 

Anh Đức 

3/10-3/11  Đ  ng Đ ng Khởi  Kp 

6  ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng 

Nai   

514 

 ệnh viện Thuận Mỹ ITO Đ ng 

N i thuộc Công ty Cổ phần  ệnh 

viện Thuận Mỹ ITO Đ ng N i 

F99  Đ  ng Võ Th  Sáu  ph  ng 

Trấn  i n  t nh Đ ng N i 
  

515 
Công ty Cổ phần D ch vụ Y tế 

 ệnh viện Âu Cơ 

Số 47/19A  Đ  ng Điểu Xiển  Kp 

5   ph  ng Long  ình  t nh Đ ng 

Nai   
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516 
Công ty TNHH MTV  ệnh viện 

Đại học Y D ợc Shingm rk 

Quốc Lộ 51  ph  ng Long H ng  

t nh Đ ng N i   

517 
Công ty TNHH Phòng khám Đ  

kho  Nguy n An Phúc 

Số 613  Đ ng Khởi  Kp 8  ph  ng 

Tân Triều  t nh Đ ng N i   

518 
Công ty TNHH Phòng khám Đ  

kho  Sinh Hậu 

Số 27A/13  Kp 5  ph  ng Trảng 

Dài  t nh Đ ng N i   

519 

Công ty TNHH  ệnh viện Đ  

kho  Nhi Sài Gòn Chi nhánh tại 

Đ ng N i - Phòng Khám Đ  Kho  

Số 185  Ph n Trung  Kp 2  ph  ng 

T m Hiệp  t nh Đ ng N i 
  

520 
Phòng khám Đ  kho  123 Hùng 

V ơng 

Số 123  Hùng V ơng  Khu phố 

Th nh  ình  ph  ng  ình Ph ớc  

t nh Đ ng N i   

521 
Phòng khám Đ  kho  Ái Nghĩ  

Biên Hòa 

Số 122-124  Đ ng Khởi  Kp 4  

ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng N i   

522 
Phòng khám Đ  kho  Ái Nghĩ  

Đ ng Khởi 

C4  C5  Đ  ng Đ ng Khởi  

ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng N i   

523 
Phòng khám Đ  kho  Ái Nghĩ  

Long Khánh 

Số 505  H  Th  H ơng  ph  ng 

Long Khánh  t nh Đ ng N i   

524 
Phòng khám Đ  kho  Ái Nghĩ  

Long Thành 

Số 232  Đ  ng L  Duẩn  Ấp 3  xã 

An Ph ớc  t nh Đ ng N i   

525 
Phòng khám Đ  kho  Ái Nghĩ  

Ngã T  Vũng Tàu 

F3/2  Quốc Lộ 51  Khu phố 1  

ph  ng Long H ng  t nh Đ ng N i   

526 
Phòng khám Đ  kho  Ái Nghĩ  

Nhơn Trạch 

Đ  ng 25   Khu Công Nghiệp 

Nhơn Trạch 1  xã Nhơn Trạch  t nh 

Đ ng N i   

527 
Phòng khám Đ  kho  Ái Nghĩ  

T m Ph ớc 

Khu 5  Ấp 8  xã An Ph ớc  t nh 

Đ ng N i   

528 
Phòng khám Đ  kho  Ái Nghĩ  

Thạnh Phú 

Đ  ng Đt 768  Ấp 2  ph  ng Tân 

Triều  t nh Đ ng N i   

529 
Phòng khám Đ  kho  Ái Nghĩ  

Xuân Lộc 

Khu phố 8  Quốc Lộ 1A  xã Xuân 

Lộc  t nh Đ ng N i   

530 
Phòng khám Đ  kho  An  ình 

Nasa 

Số 8  Đ  ng  ùi V n Hò   Khu 

phố 11  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i   

531 
Phòng khám Đ  kho  Ân Khánh 

Sài Gòn 

254/5  Ấp Dốc Mơ 3  xã Thống 

Nhất  t nh Đ ng N i   

532 

Phòng khám Đ  kho  An Minh 

Sài Gòn thuộc Công ty TNHH An 

Minh 

D295A  Đ  ng Lý Thái Tổ  Ấp 

Ph ớc Lý  xã Đại Ph ớc  t nh 

Đ ng N i   

533 Phòng khám Đ  kho  An Phú 

Lô 14 Đến 26  Đ  ng N3   Khu 

Công Nghiệp  ec mex  Khu phố 4  

ph  ng Chơn Thành  t nh Đ ng 

Nai   

534 

Phòng khám Đ  kho  An Phúc Sài 

Gòn thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám Đ  kho  An Phúc Sài Gòn 

Số 2368  Ấp Th nh Hó   ph  ng 

Hố N i  t nh Đ ng N i 
  



31 

535 

Phòng khám Đ  kho   ác Sĩ 

Hùng thuộc Công ty TNHH Y Tế 

Minh Ph ớc 

Số 89  Khu phố  ình D ơng  

ph  ng Long H ng  t nh Đ ng N i 
  

536 Phòng khám Đ  kho   ình Long 
Tổ 1  Khu phố Phú Xuân  ph  ng 

An Lộc  t nh Đ ng N i   

537 Phòng khám Đ  kho  Chơn Thành 

Quốc Lộ 14  Ấp Hiếu Cảm  

ph  ng Chơn Thành  t nh Đ ng 

Nai   

538 Phòng khám Đ  kho  Dân Y 
1/C2  Quốc Lộ 51  Kp 1  ph  ng 

Long H ng  t nh Đ ng N i   

539 
Phòng khám Đ  kho  Dân Y  i n 

Hòa 

Số A17  A18 19  Kp 5  ph  ng 

Trấn  i n  t nh Đ ng N i   

540 
Phòng khám Đ  kho  Dân Y  iên 

Hoà – Chi nhánh Trảng Dài 

Số 27  Đ  ng Trần V n xã  Kp 5  

ph  ng Trảng Dài  t nh Đ ng N i   

541 
Phòng khám Đ  kho  Đông Sài 

Gòn VSLĐ 

Số 2142  Tổ 16   Đ  ng Nguy n 

Ái Quốc  Khu phố An Hò   

ph  ng  i n Hò   t nh Đ ng N i   

542 Phòng khám Đ  kho  Duy Khang 

A1-9, A1-10  Khu Chợ Mới Long 

Thành  xã Long Thành  t nh Đ ng 

Nai   

543 Phòng khám Đ  kho  Hạnh Phúc 

Sô 158-160  Đ  ng Đ ng Khởi  

Kp 4  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i   

544 
Phòng khám Đ  kho  Hoàng Anh 

Đức 

Trung Đoàn 22  Quân Đoàn 4  

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   

545 
Phòng khám Đ  kho  Hoàng Anh 

Đức Long Thành 

Tổ 5  Ấp 2  xã Ph ớc Thái  t nh 

Đ ng N i   

546 
Phòng khám Đ  kho  Hoàng 

Dũng 

Số 41/A  Ql 1A  Ấp Nhân Hò   xã 

H ng Th nh  t nh Đ ng N i   

547 
Phòng khám Đ  kho  Hoàng Gi  

T m Ph ớc 

Số 48 Nguy n Hoàng  Kp. Long 

Đức 1  ph  ng T m Ph ớc  t nh 

Đ ng N i   

548 
Phòng khám Đ  kho  Hoàng Tiến 

Dũng 

Số 131  Quốc Lộ 1A  xã Dầu Giây  

t nh Đ ng N i   

549 
Phòng khám Đ  kho  Hoàng Tiến 

Dũng 1 

Số C1/053  Ấp  ắc Sơn  xã Gi  

Kiệm  t nh Đ ng N i   

550 
Phòng khám Đ  kho  H ng Phúc 

Đ ng N i 

Số 203A  Đ  ng Phạm V n 

Thuận  Khu phố 7  ph  ng T m 

Hiệp  t nh Đ ng N i   

551 
Phòng khám Đ  kho  H ng 

S ơng 

Thôn Đ k Lim  xã Đ k Ơ  t nh 

Đ ng N i   

552 
Phòng khám Đ  kho  Khải 

Nguyên 

405 Nguy n Huệ  ph  ng  ình 

Long  t nh Đ ng N i   

553 

Phòng khám Đ  kho  Ki n Kh ng 

thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám Đ  kho  Ki n Kh ng 

Số 64  Đ  ng  ùi V n Hoà  Khu 

phố 11  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i   

554 Phòng khám Đ  kho  L  Nguy n 
Quốc Lộ 13  xã Lộc Ninh  t nh 

Đ ng N i   
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555 Phòng khám Đ  kho  L  Thành 
76/7  Khu Ph ớc Thuận  xã Long 

Thành  t nh Đ ng N i   

556 Phòng khám Đ  kho  Long Th nh 
Quốc Lộ 14  Thôn Minh H ng   xã 

 ù Đ ng  t nh Đ ng N i   

557 
Phòng khám Đ  kho  Medic Sài 

Gòn 

Số 989-991 Quốc Lộ 14  ph  ng 

Đ ng Xoài  t nh Đ ng Nai   

558 
Phòng khám Đ  kho  Medic l 

Tâm Đức 

Tổ 4  Ấp Đoàn Kết  xã Ph ớc An  

t nh Đ ng N i   

559 Phòng khám Đ  kho  Minh H ng 
Số 217  Quốc Lộ 13  ph  ng Minh 

H ng  t nh Đ ng N i   

560 Phòng khám Đ  kho  Minh Tâm 
Đ  ng Đt.741  Khu phố 6  ph  ng 

Ph ớc  ình  t nh Đ ng N i   

561 Phòng khám Đ  kho  Mỹ Anh 
Ngã    Đ  Ki   Thôn 4  xã Đ  Ki   

t nh Đ ng N i   

562 
Phòng khám Đ  kho  N m Thành 

Phát 

Số 1037  Đ  ng 768  Ấp 5  

ph  ng Tân Triều  t nh Đ ng N i   

563 

Phòng khám Đ  kho  Nhân Ái Sài 

Gòn thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám Đ  kho  Nhân Ái Sài Gòn 

2509 Quốc Lộ 1A  Ấp Th nh Hó   

ph  ng Hố N i  t nh Đ ng N i 
  

564 Phòng khám Đ  kho  Nhân Ngọc 
Số 2214  Quốc Lộ 1A  Ấp 4  xã 

Xuân Hò   t nh Đ ng N i   

565 Phòng khám Đ  kho  Nhi Sài Gòn 

Số 246  Đ  ng Ph n Trung  Khu 

phố 8  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i   

566 

Phòng khám Đ  kho  Phúc Trạch 

thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám Đ  kho  Phúc Trạch 

Tổ 4  Kp Ph ớc Kiểng  xã Nhơn 

Trạch  t nh Đ ng N i 
  

567 
Phòng khám Đ  kho  Ph ớc Tân - 

Sài Gòn 

Số 1467  Quốc Lộ 51  Tổ 4  Khu 

phố H ơng Ph ớc  ph  ng Ph ớc 

Tân  t nh Đ ng N i   

568 
Phòng khám Đ  kho  Quốc tế An 

Sinh 

Số 63/13  Đ  ng T nh 762  Ấp Tân 

Lập 1  xã  àu Hàm  t nh Đ ng N i   

569 

Phòng khám Đ  kho  Quốc tế An 

Việt thuộc Công ty Cổ phần Đầu 

T  Y Tế An Việt 

Đ  ng T nh 769  Tổ 9  Ấp  ình 

Lâm  xã Long Thành  t nh Đ ng 

Nai   

570 
Phòng khám Đ  kho  Quốc tế 

Hạnh Phúc 

84 Nguy n Huệ  Tổ 8  Khu phố 2  

ph  ng Chơn Thành  t nh Đ ng 

Nai   

571 
Phòng khám Đ  kho  Quốc tế 

Long Bình - Chi nhánh Bàu Xéo 

Số 22 Quốc Lộ 1A Ấp  àu Cá  xã 

H ng Th nh  t nh Đ ng N i   

572 
Phòng khám Đ  kho  Quốc tế 

Long Bình - Chi nhánh C11 

Số 1419   ùi V n Hò   Kp 7  

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   

573 

Phòng khám Đ  kho  Quốc tế 

Long Bình - Chi nhánh Long 

Thành thuộc Công ty Cổ phần 

Phòng Khám Quốc Tế Long  ình 

Số 579 Đ  ng L  Duẩn  Khu Cầu 

Xéo  xã Long Thành  t nh Đ ng 

Nai 
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574 
Phòng khám Đ  kho  Quốc tế 

Long Bình- Chi nhánh Trảng  om 

Số 20/38  Tổ 7  Kp 3  xã Trảng 

 om  t nh Đ ng N i   

575 

Phòng khám Đ  kho  Quốc tế 

Long  ình thuộc Công ty Cổ phần 

Phòng Khám Quốc Tế Long  ình 

Số 85  Đ  ng  ùi V n Hò   Khu 

phố 31  ph  ng Long  ình  t nh 

Đ ng N i   

576 
Phòng khám Đ  kho  Quốc tế 

N m Việt 

Số 1316 Quốc Lộ 14  ph  ng 

Đ ng Xoài  t nh Đ ng N i   

577 
Phòng khám Đ  kho  Quốc tế 

Tiến Anh 

Số 1069 Đ  ng  ùi V n Hò   Tổ 

12  Khu phố 7  ph  ng Long  ình  

t nh Đ ng N i   

578 

Phòng khám Đ  kho  Quốc tế 

Vạn Phúc An thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám Đ  kho  

Quốc tế Vạn Phúc An 

Số 52  Tổ 10  Ấp 3  xã Dầu Giây  

t nh Đ ng N i 

  

579 Phòng khám Đ  kho  Sài Gòn 
Số 159  Quốc Lộ 13  ph  ng Minh 

H ng  t nh Đ ng N i   

580 

Phòng khám Đ  kho  Sài Gòn  ù 

N  thuộc Công ty TNHH Một 

Thành Vi n Phòng khám Đ  kho  

Sài Gòn Bù Na 

Thôn 3  xã Nghĩ  Trung  t nh Đ ng 

Nai 

  

581 
Phòng khám Đ  kho  Sài Gòn 

Long Khánh 

57 Nguy n Th  Minh Kh i  Khu 

phố 5  ph  ng Long Khánh  t nh 

Đ ng N i   

582 
Phòng khám Đ  kho  Sài Gòn 

Minh Lập 

Quốc Lộ 14  Tổ 1  Ấp 2  xã Nh  

 ích  t nh Đ ng N i   

583 

Phòng khám Đ  kho  Sài Gòn 

Ph ớc Thái thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám Đ  kho  Sài Gòn 

Ph ớc Thái 

Số 2059  Tổ 4  Ấp 1   xã Ph ớc 

Thái  t nh Đ ng N i 

  

584 
Phòng khám Đ  kho  Sài Gòn 

T m Ph ớc 

Số 15  Kp Long Đức 3  ph  ng 

T m Ph ớc  t nh Đ ng N i   

585 
Phòng khám Đ  kho  Sài Gòn 

Tâm Trí 

Khu 6  Ấp Việt Kiều  xã Xuân Lộc  

t nh Đ ng N i   

586 

Phòng khám Đ  kho  Tâm An - 

Pouchen - Chi nhánh Công ty 

TNHH Y Khoa Tâm Anh 

(Nằm Trong Khuôn Vi n Công ty 

TNHH Pou Chen Việt N m)  

Đ  ng Nguy n Ái Quốc  ph  ng 

 i n Hò   t nh Đ ng N i   

587 
Phòng khám Đ  kho  Tâm  ình 

An 

Số 598-600  Tổ 13  Đ  ng Hùng 

V ơng  Ấp Ph ớc Hiệp  xã Nhơn 

Trạch  t nh Đ ng N i   

588 
Phòng khám Đ  kho  Tâm  ình 

An Phú Hữu 

3009  Ấp Câu K   xã Đại Ph ớc  

t nh Đ ng N i   

589 Phòng khám Đ  kho  T m Đức 
Số 528/15  X  Lộ Hà Nội  Kp 4  

ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng N i   

590 Phòng khám Đ  kho  Tâm Đức 
746 Phú Riềng Đỏ  ph  ng  ình 

Ph ớc  t nh Đ ng N i   

591 Phòng khám Đ  kho  Tâm Việt Số 59  Đ  ng ĐT.741  ph  ng   
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Ph ớc Long  t nh Đ ng N i 

592 
Phòng khám Đ  kho  Tâm Việt 

Ph ớc  ình 

Số 200  Đ  ng Độc Lập  Khu phố 

Ph ớc An  ph  ng Ph ớc  ình  

t nh Đ ng N i   

593 
Phòng khám Đ  khoa Tâm Y Sài 

Gòn 

Số 104  Tổ 5  Ấp 5  xã Sông R y  

t nh Đ ng N i   

594 Phòng khám Đ  kho  Tân Long 

Số 167-169-171  Quốc Lộ 51  Khu 

phố 1  ph  ng Long H ng  t nh 

Đ ng N i   

595 Phòng khám Đ  kho  Th nh S ng 

Số 193  Tôn Đức Thắng  Tổ 14  

Khu 12, xã Bình An, t nh Đ ng 

Nai   

596 Phòng khám Đ  kho  Thành Tâm 
Tổ 14  Khu 3  Ấp 7  xã An Ph ớc  

t nh Đ ng N i   

597 Phòng khám Đ  kho  Thảo Ti n 

Đ  ng Lý Th  ng Kiệt  Khu phố 

2  ph  ng  ình Ph ớc  t nh Đ ng 

Nai   

598 Phòng khám Đ  kho  Thiện Nhân 
ĐT 768  Khu phố Phú Trạch  

ph  ng Tân Triều  t nh Đ ng N i   

599 
Phòng khám Đ  kho  Thiện Nhân 

– Chi nhánh 2 

Đt767  Ấp 2  xã Tân An  t nh Đ ng 

Nai   

600 

Phòng khám Đ  kho  thuộc Công 

ty TNHH D ch vụ Y tế T m 

Ph ớc 

Số 113  Đ  ng Phùng H ng  Ấp 8  

xã An Ph ớc  t nh Đ ng N i 
  

601 

Phòng khám Đ  kho  thuộc Công 

ty TNHH D ch vụ Y tế T m 

Ph ớc - Chi nhánh Nhơn Trạch 

Đ  ng Lý Thái Tổ  Ấp  ến C m  

xã Nhơn Trạch  t nh Đ ng N i 
  

602 

Phòng khám Đ  kho  thuộc Công 

ty TNHH D ch vụ Y Tế T m 

Ph ớc - Chi nhánh Trảng  om 

Số 426  Đ  ng Gi ng Điền - Bình 

Minh  Ấp Xây Dựng  xã Trảng 

 om  t nh Đ ng N i   

603 

Phòng khám Đ  kho  Trung tâm 

Y tế Môi tr  ng L o Động Công 

Th ơng 

Tổ 10  Kp2  ph  ng Long H ng  

t nh Đ ng N i 
  

604 

Phòng khám Đ  kho  Vạn Phúc 

Sài Gòn thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám Đ  kho  Vạn Phúc 

Sài Gòn 

55/4  Ấp  ạch Lâm 2  xã Thống 

Nhất  t nh Đ ng N i 

  

605 
Phòng khám Đ  kho  Vạn Thành 

Sài Gòn 

Tổ 15  Khu phố 8  xã Tân Phú  t nh 

Đ ng N i   

606 Phòng khám Đ  kho  Việt Anh 
Đ  ng ĐT741  Thôn Tân Hiệp II  

xã Phú Riềng  t nh Đ ng N i   

607 Phòng khám Đ  kho  Việt H ơng 
Số 128  Quốc Lộ 20  Kp 114  xã 

Đ nh Quán  t nh Đ ng N i   

608 

Phòng khám Đ  kho  Việt H ơng 

- Chi nhánh Tân Phú thuộc Công 

ty TNHH Phòng khám Đ  kho  

Việt H ơng 

Số 770  Quốc Lộ 20  Tổ 1  Khu 9  

xã Tân Phú  t nh Đ ng N i 
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609 

Phòng khám Đ  kho  Việt H ơng 

Phú Túc thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám Đ  kho  Việt H ơng 

Phú Túc 

Khu Dân C  5  Tổ 5  Ấp Cây 

X ng  xã Thống Nhất  t nh Đ ng 

Nai 
  

610 

Phòng khám Đ  kho  Việt H ơng 

Vĩnh Cửu thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám Đ  kho  Việt H ơng 

Vĩnh Cửu 

Tổ 3  Kp6  xã Tr  An  t nh Đ ng 

Nai 

  

611 Phòng khám Đ  kho  Vũ Anh 
Ấp 7  xã Thiện H ng  t nh Đ ng 

Nai   

612 Phòng khám Đ  kho  Xuân Triệu 

A 15  Đ  ng Lý Thái Tổ  Ấp 

Ph ớc Hải  xã Long Thành  t nh 

Đ ng N i   

613 

Phòng khám Đ  kho  Y Đức 

Healthc re thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám Đ  kho  Y Đức 

Healthcare 

Số 26   ùi V n Hò   Tổ 5  Kp 6  

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i 

  

614 

Phòng khám Đ  kho  Y Đức 

thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám Đ  kho  Y Đức 

Số 93/81/2   Kp 8  ph  ng Tân 

Triều  t nh Đ ng N i 
  

615 

Phòng khám Đ  kho  Y Đức 

Trảng  om thuộc Công ty Cổ 

phần Phòng khám Đ  kho  Y Đức 

Trảng  om 

Số 20   Đ  ng Hùng V ơng  Khu 

phố 1  xã Trảng  om  t nh Đ ng 

Nai 
  

616 

Phòng khám Đ  kho  Y Đức 

Trảng Dài thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám Đ  kho  Y Đức 

Trảng Dài 

Số 81A  Tổ 9  Khu phố 4  ph  ng 

Trảng Dài  t nh Đ ng N i 

  

617 

Phòng khám Đ  kho  Y Đức Tr  

An thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám Đ  kho  Y Đức Tr  An 

Số 2392  Đ  ng Quốc Lộ 1A  Ấp 

Th nh Hó   ph  ng Hố N i  t nh 

Đ ng N i   

618 
Phòng khám Đ  kho  Y D ợc 

Hoàn Hảo 

Tổ 12  Ấp Trung H ng  xã Xuân 

Lộc  t nh Đ ng N i   

619 
Phòng khám Đ  kho  Y D ợc 

Miền Đông Sài Gòn 

Đ  ng Trần Phú  Tổ 18  Ấp  ến 

C m  xã Nhơn Trạch  t nh Đ ng 

Nai   

620 

Phòng khám Đ  kho  Y D ợc Sài 

Gòn Long Thành thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám Đ  khoa Y 

D ợc Sài Gòn Long Thành 

Số 29  Đ  ng L  Duẩn  Tổ 7  Khu 

12  xã  ình An  t nh Đ ng N i 

  

621 

Phòng khám Đ  kho  Y D ợc Sài 

Gòn Medic l thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH Phòng khám Đ  

kho  Y D ợc Sài Gòn Medic l 

Tổ 5  Ấp 3  xã An Vi n  t nh Đ ng 

Nai 

  

622 Phòng khám Đ  kho  Y Sài Gòn 
2/8  Kp 6  ph  ng T m Hiệp  t nh 

Đ ng N i   

623 
Phòng Khám Đ  Tín Đức thuộc 

Công ty TNHH Phòng khám Đ  

Đ  ng 768  Tổ 13  Ấp 2  ph  ng 

Tân Triều  t nh Đ ng N i   
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kho  Tín Đức 

XXII Thuốc bảo vệ thực vật   

Sở Nông 

nghiệp  

và Môi 

trường 

624 Công ty TNHH Thái Nông 
Số 25C  KCN Nhơn Trạch 3  xã 

Nhơn Trạch  t nh Đ ng N i   

625 Công ty TNHH UPL Việt N m 
Lô 221  KCN Am t   ph  ng 

Long  ình  t nh Đ ng N i   

626 
Công ty TNHH Syngent  Việt 

Nam 

Số 16    ng 3A  KCN  i n Hò  2  

ph  ng  i n Hò   t nh Đ ng N i   

627 Công ty TNHH SITTO Việt N m 

Số 04     ng 3A  KCN  i n Ho  

2  ph  ng  i n Hò   t nh Đ ng 

Nai   

628 Công ty TNHH   yer Việt N m 
Lô 118/4 KCN Am t   ph  ng 

Long  ình  t nh Đ ng N i   

629 
Công ty TNHH Sundat Crop 

Science  

Lô 101/8    ng số 1  KCN Am t   

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   

630 Công ty TNHH TM Thái Phong 
KCN Nhơn Trạch 1  xã Nhơn 

Trạch  T nh Đ ng N i   

631 
Công ty TNHH M p P cific Việt 

Nam 

101/6    ng 3  KCN Am t   

ph  ng Long  ình  t nh Đ ng N i   

XXIII Xăng dầu thành phẩm    
Sở Công 

Thương 

632 
Công ty CP TM Dầu khí Đ ng 

Nai 

Số 13     ng L  V n Duyệt  khu 

phố Đoàn Kết  ph  ng Trấn  i n  

t nh Đ ng N i 

  

633 Công ty CP X ng dầu Tín Nghĩ  
Tầng 3  số 96  Hà Huy Giáp  

ph  ng Trấn  i n  t nh Đ ng N i 
  

634 
Công ty TNHH SX TMDV Thiên 

Phát Đạt 

Số 255      ng Phạm V n Thuận  

ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng N i 
  

635 
Công ty CP VLXD và Chất  ốt 

Đ ng N i 

Số 160  tổ 10  KP. Cẩm Tân  Quốc 

lộ 1  ph  ng Hàng Gòn  t nh Đ ng 

Nai 

  

636 
Công ty CP TMDV Dầu khí Hải 

Phát 

LK8-32 và LK8-33, khu phố  ình 

Thành  ph  ng Trấn  i n  t nh 

Đ ng N i 

  

637 
Công ty TNHH MTV Du l ch 

Th ơng mại Châu Lo n 

Số 06  ấp 1  Xã Sông R y  t nh 

Đ ng N i 
  

638 
Công ty CP Hó  dầu Tr  ng 

Th nh 

Lô LK3-08     ng Hoàng Minh 

Chánh  Tổ 8C  khu phố Đ ng N i  

ph  ng  i n Hò   t nh Đ ng N i 

  

639 
Công ty TNHH X ng dầu L n 

Ph ợng 

Km 128+500  ấp Ngọc Lâm 1  xã 

Tân Phú  t nh Đ ng N i 
  

640 
Công ty CP Kh i thác Dầu khí 

 ạch Hổ 

Đ  ng ĐT 753   Thôn Phú Tân  

xã Phú Riềng  t nh Đ ng N i  
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641 
Công ty CP X ng dầu Petro  ình 

Ph ớc 

Số 692    ng Phú Riềng Đỏ  khu 

phố Tân Trà  ph  ng  ình Ph ớc  

t nh Đ ng N i 

  

XXIV Khí tự nhiên nén (CNG)   
Sở Công 

Thương 

642 Công ty CP N ng l ợng Vĩnh Phú 
X  lộ Hà Nội  khu phố 2  ph  ng 

T m Hiệp  t nh Đ ng N i 
  

643 Công ty TNHH Sopet Gas One Ấp 2  xã Đại Ph ớc  t nh Đ ng N i   

XXV Than   
Sở Công 

Thương 

644 
Chi nhánh DNTN TM DV Huy 

C  ng Phát 

Tổ 25  khu phố H ơng Ph ớc  

ph  ng Ph ớc Tân  t nh Đ ng N i 
  

645 
Chi nhánh DNTN TM DV Long 

Huy Phát 

1329 tổ 25  khu phố H ơng Ph ớc  

ph  ng Ph ớc Tân  t nh Đ ng N i 
  

646 Cơ sở nghiền x  th n 
Tổ 25  khu phố H ơng Ph ớc  

ph  ng Ph ớc Tân  t nh Đ ng N i 
  

647 
Công ty TNHH MTV TM-DV 

Minh Thái Anh 

A1/86 khu phố 1  ph  ng  i n 

Hò   t nh Đ ng N i 
  

648 Công ty TNHH Phú Đức 
A1/86  ùi Hữu Nghĩ   ph  ng 

Biên Hòa  t nh Đ ng N i 
  

649 
Công ty TNHH MTV Minh Ngọc 

Quang 

20   ph  ng T m Hiệp  t nh Đ ng 

Nai 
  

650 Công ty CP Đầu t  Toàn An 
Khu phố 3  QL.51  ph  ng Long 

H ng  t nh Đ ng N i 
  

651 
Chi nhánh Công ty CP Đông  ắc 

Đ ng N i 

Khu phố Tân Lập  ph  ng Ph ớc 

Tân, t nh Đ ng N i 
  

652 Công ty TNHH Phú C  ng Th nh 
29  khu phố Tân Lập  ph  ng 

Ph ớc Tân  t nh Đ ng N i 
  

653 Công ty TNHH MTV Hùng Vũ 
Khu phố Tân C ng  ph  ng Ph ớc 

Tân  t nh Đ ng N i 
  

654 Xí nghiệp Th n Đ ng N i 
Tổ 11  khu phố Tân C ng  ph  ng 

Ph ớc Tân  t nh Đ ng N i 
  

655 DNTN An Kh ng Th nh 
Số 29  khu phố Xóm Huế  ph  ng 

Ph ớc Tân  t nh Đ ng N i 
  

656 DNTN Vĩnh Minh An 
Khu phố 10  ph  ng Trấn  i n  

t nh Đ ng N i 
  

657 
Công ty TNHH Than Tân Thành 

Phát 
Ph  ng Long H ng  t nh Đ ng N i   

658 Hộ ông Hoàng Đình Dĩ Ph  ng Long H ng  t nh Đ ng N i   

659 Hộ ông L ơng Hữu Diệu Ph  ng Long H ng  t nh Đ ng N i   

660 Hộ ông Nhâm V n Đ ng Ph  ng Long H ng  t nh Đ ng N i   

661 Hộ ông Vũ V n Hoàn Ph  ng Long H ng  t nh Đ ng N i   

662 Công ty TNHH Th n Thuận Hiền 
Ấp Quảng Thái  xã Trảng  om  

t nh Đ ng N i 
  

663 Công ty TNHH Thaành Vinh 
333A  xã Trảng  om  t nh Đ ng 

Nai 
  

664 Công ty TNHH Thanh Bình Phú Ấp Phú Sơn  xã  ình Minh  t nh   
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Sơn Đ ng N i 

665 
Công ty TNHH SX TMDV XNK 

Th n  á Sài Gòn 

Ấp 4  xã Ph ớc Thái  t nh Đ ng 

Nai 
  

666 Công ty TNHH Th n Thuận Hải Xã Long Ph ớc  t nh Đ ng N i   

667 Công ty CPHH Ved n Việt N m Xã Ph ớc Thái  t nh Đ ng N i   

668 Công ty CP Th n Việt Ân 
Cảng Gò Dầu  xã Ph ớc Thái  t nh 

Đ ng N i 
  

669 
Tổng Công ty VLXD Th n N m 

Việt 

Cảng Gò Dầu  xã Ph ớc Thái  t nh 

Đ ng N i 
  

670 Tổng Công ty VLXD số 1 
Cảng Gò Dầu  xã Ph ớc Thái  t nh 

Đ ng N i 
  

671 
công ty TNHH Than Tân Phù 

Đông 

Cảng Gò Dầu  xã Ph ớc Thái  t nh 

Đ ng N i 
  

672 Công ty CP Thuận Hải 
Cảng Gò Dầu  xã Ph ớc Thái  t nh 

Đ ng N i 
  

673 
Công ty TNHH MTV TMDV 

Minh Khuê 

Cảng Gò Dầu   (thuộc Cảng Đ ng 

N i) xã Ph ớc Thái  t nh Đ ng N i 
  

674 Công ty TNHH Hoàng Thiên 
Cảng Gò Dầu  xã Ph ớc Thái  t nh 

Đ ng N i 
  

675 
Công ty TNHH H ng Nghiệp 

Formosa 

KCN Nhơn Trạch  xã Nhơn Trạch, 

t nh Đ ng N i 
  

676 Công ty TNHH Long Thuận 
Cảng Long Thuận  KCN Ông Kèo  

ấp 3  xã Đại Ph ớc  t nh Đ ng N i 
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